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THEO QUAN KIỂN MẬT GIÁO 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI NÓI ĐẦU 


ột thiện tri thức đang thực hành Mật 

giáo ngụ ở thành phố Cà Mau viết thư 
tham vấn về vai trò của lễ quán đảnh trong Mật tông, 
đồng thời nêu ra những vướng mắc trong đối trị với 
phiền não đời thường. Đó là cơ duyên thúc giục tôi viết 
quyển sách này. 

Đây chỉ là một soạn phẩm, nghĩa là được biên soạn 
từ những lời dạy của chư vị thánh tăng, cổ đức Phật 
giáo, chủ yếu là Mật tông, và được trình bày bằng cấu 
trúc hỏi đáp. Mục đích của việc trích dẫn những lời dạy 
này là nhằm giải tỏa những khúc mắc cho những người 
mới tu học Mật giáo, những al thiện cảm với Mật tông, 
hay những quý vị nào còn nghi ngờ trong bình diện nào 
đó về thực hành giáo pháp và quan kiến Mật giáo. 

Trong kinh Tứ thập nhị chương, ở chương 28 đức 
Phật có dạy “Chớ tin nơi tâm ý, tâm ý không thể tin 
cậy được... Đắc quả A la hán rồi mới có thể tin cậy tâm 
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ý.”! Vì vậy, tôi không dám tự ý lập luận. Tất cả những 
luận giải của tác phẩm này đều dựa theo lời vàng của 
các bậc Thầy, tức là những vị đạo sư, hiền thánh tăng 
Mật tông, đặc biệt là Mật giáo Tây Tạng, được gọi là 
Tây Mật, không phải do bản thân tôi tự ý lập ngôn. 
Xin trân trọng cảm ơn Minh Liễu - Đỗ Cao Tường 
đã khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm này. Có được 
chút thiện hạnh nào từ việc này, xin hồi hướng về cho 
hết thảy chúng sanh, hữu tình cũng như vô tình. 
Do trình độ tâm linh hạn chế, chưa thấu triệt sự 
vi diệu của Mật giáo, nên soạn phẩm này chắc chắn 
không tránh khỏi ít nhiều sai sót, mong các bậc cao 
minh, thiện tri thức và bạn đọc gần xa chỉ giáo. Tôi 
chân thành cảm ơn và xem đó là món quà khích lệ trên 
lộ trình tu tập hướng đến giải thoát. 
Mật Gia Song Nguyễn 
Nguyên Thành - Nguyễn Hữu Lợt 


^ “ 
Cân chí 


TNguyên bản kinh văn theo Hán tạng là:‡2J4š;k;š . #£#£*T1š........ f#PTS# 
xế... 77*J1š;xï# - (Thận vật tín nhữ ý, nhữ ý bất khả tín....... Đắc A-la-hán 
dĩ, nãi khả tín nhữ ý.) (Tứ thập nhị chương kinh, Đệ nhị thập bát chương) 
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C2: hạt là phúc duyên hy hữu cho những ai 
được thấy nghe, suy tư và thực hành theo 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn, càng hiếm hoi và khó có 
được cơ may tiếp cận với giáo lý Mật thừa thâm diệu. 

Nhờ phước lành của Tam bảo và những chủng tử 
thiện căn tích tập trong quá khứ, Minh Liễu mới có cơ 
duyên gặp được Mật giáo để rồi học tập và thiển định 
dưới sự dẫn dắt của Giáo thọ thiện tri thức Nguyên 
Thành. 

Chính trong những năm tháng quý báu được sống 
và tu tập tại Mật gia Song Nguyễn của Thầy và một 
thời gian sau đó Minh Liễu mới cảm nhận được sự vi 
diệu cùng sức chuyển hố mãnh liệt của Mật giáo. 

Như bao người con Phật trên bước đường sơ cơ tu 
học, Minh Liễu không khỏi vướng mắc vào những băn 
khoăn, nghi hối với những câu hỏi đặt ra về giáo lý, 
nghi thức, lộ trình tu tập và việc ứng dụng GIáo pháp 
trong đời sống hằng ngày... Mãi cho đến nay, khi được 
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Thầy khai thị với “20 trang thư tâm huyết” và đặc biệt 
với tác phẩm “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật 
giáo” đầy tâm huyết này, tâm thức Minh Liễu mới được 
sáng tỏ và thông suốt nhiều điều, không còn bị những 
nghi hoặc che ám. 

Tập sách gửi gắm những lời dạy sâu xa nhằm chỉ 
thẳng, xốy sâu vào tâm trí người học. Nó mang âm 
hưởng của giai điệu giải thoát và thật giản dị, ấm 
áp với chất ngọt lành của hương vị từ bi vốn có trong 
lời dạy của chư Cổ đức Phật giáo. Không chỉ nêu lên 
những quan kiến thâm sâu về chân lý rốt ráo, những 
mô phạm “bất biến” trong quan hệ thầy - trò, chánh 
kiến, giới luật... sách còn giúp người học giải đáp nghi 
hoặc và “ứng biến” phù hợp Giáo pháp vào trong thực 
tiễn cuộc sống hằng ngày như những vấn đề tưởng 
chừng đơn giản mà không chút đơn giản - Mật giáo với 
quan hệ hôn nhân, bạn bè; Mật giáo đối với phụ nữ và 
trẻ em, với thời trang, thẩm mỹ, Internet.v.v... 

Phật dạy: “Biển Phật pháp mênh mông, chỉ có niềm 
tin mới vào được”, nhưng thiết nghĩ nếu không có la 
bàn thì cũng thật khó cho học nhân tìm được hướng 
đúng đến bến bờ giải thoát. Tập sách tâm huyết này 
được cư sĩ Mật giáo Nguyên Thành với phương tiện 
thiện xảo đã chắt lọc những tỉnh túy của Mật giáo và cô 
đọng thành kênh chuyển tải thông điệp của chư Phật 
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đến với người học. Nó như một ngòn đèn trí huệ khai 
mở con đường sáng cho những a1 có lòng mong mỏi tìm 
học và thực hành theo giáo lý Mật tông để đem đến lợi 
lạc cho mình, cho người. 

Ngưỡng mong bạn đọc hữu duyên soI sáng được tâm 
mình và nhận được ít nhiều lợi lạc cho bản thân khi 
đọc tập sách này. Mong rằng tất cả những a1 đang trên 
đường sơ cơ tu học sẽ luôn được thấm đẫm trong ân 
sủng của Tam Bảo. 


Minh Liễu - Đỗ Cao Tường 
Kính đề 
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CHƯƠNG I: GIÁO ĐIỂN 


Hỏi: Mật giáo là gì? Tại sao gọi là Đông Mật và 
Tây Mật? 


Đáp: Mật thừa là một trong nhiều tông phái của 
Phật giáo. Giáo lý Mật thừa gọi là Mật giáo. Thủy tổ 
của Mật giáo là Pháp thân của Phật Phổ Hiền. Mật 
thừa bắt nguồn từ Ấn Độ truyền qua hai hướng khác 
nhau, đến Trung Hoa gọi là Đông Mật, sang Tây Tạng 
gọi là Tây Mật. 


2. 


Hỏi: Mật thừa có nghĩa là gì? Mật thừa khác gì với 
Tiểu thừa và Đại thừa? 


Đáp: Mật thừa còn gọi là Kim cương thừa. Trên mặt 
sự mà luận giải thì khác nhau giữa Đại thừa và Tiểu 
thừa là phương pháp tu tập. Riêng Đại thừa được phân 
làm hai là Đại thừa Hiển giáo và Đại thừa Mật giáo 
(Mật thừa), sự khác biệt cũng như vậy. Mật thừa xuất 
phát từ quan điểm đạt sắc thân bằng phương pháp 
quán tưởng Bổn tôn (Hộ Phật Du già), nghĩa là phương 
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pháp tu tập trong đó hành giả quán tưởng chính mình 
có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí 
(vị Phật). 





Chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn 
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Hành giả Đại thừa Hiển giáo tu tập các pháp môn 
phù hợp với tính chất của Pháp thân bằng cách Thiền 
quán về chân như, pháp giới, thoát khỏi những chướng 
ngại vi tế, chẳng hạn như thực hành Lục Ba-la-mật và 
quán tánh Không. 


3. 


Hỏi: Tại sao dùng hình ảnh “kim cương” để gọi tên 
một thừa trong Phật g1áo. 


Đáp: Cái được gọi là “kim cương” phải có 7 phẩm 
tính sau đây: không thể bị chia cắt bởi những chướng 
ngại trên đường giải thoát; không thể bị nắm giữ hay 
phân tích bởi các ý niệm; không thể bị hủy diệt bởi 
các ý niệm; là chân lý tỉnh thuần vì không có khiếm 
khuyết; không phải là chất liệu đã được tạo ra và có 
thể bị hủy diệt; không vô thường do đó bền vững và 
bất biến; không bị ngăn ngại vì có ở khắp nơi; và phẩm 
chất cuối cùng là không thể bị khuất phục, do đó gọi là 
vô úy. 

Nói chung, kim cương có nghĩa là bất khả phân, bất 
khả hoại. Theo nghĩa bóng, Kim cương thừa lấy kim 
cương làm ý nghĩa tượng trưng cho sự bất khả phân 
của kết quả và nguyên nhân, nhân và quả ở đây ý chỉ 
tánh Không và Niết-bàn. 
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Đau đây là giải thích của thuật ngữ đó: Sinh ra 
Không Tướng là nhân. Sinh ra Từ Bi là quả. Sự bất 
khả phân của Từ Bi và Không Tánh được gọi là Giác 
ngộ. 





Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Sơ tổ Phật giáo Mật tông Tây Tạng 
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4. 
Hỏi: Nghe nói rằng tu tập Mật giáo phải có căn cơ 
thích hợp? 

Đáp: Các đạo sư Mật giáo đều cho rằng sở dĩ Mật 
thừa được gọi là bí mật vì pháp môn này được bí truyền, 
không dạy cho những người không có căn cơ tương ứng. 
Tuy nhiên, ngày nay Mật giáo được sự gia hộ của chư 
Phật, Đạo sư cổ đức, và đặc biệt hiện nay là Đức Đạt- 
lai Lạt-ma XIV, nên được lưu truyền rộng rãi hơn trên 
toàn cầu. Do đó, chỉ có thể nói là ai có duyên lành sẽ 
được thọ pháp. 


5. 
Hỏi: Có nhất thiết phải cần một Đạo sư trong tu 
tập Mật giáo? 

Đáp: Tục ngữ dân gian có câu “Không thầy đố mày 
làm nên”, đừng nói gì đến giáo pháp bí truyền! Tuy 
nhiên, Đạo sư cần hiểu theo nghĩa rộng hơn. Theo 
Phạn ngữ, Đạo sư là Guru, nhưng Guru không phải 
bao giờ cũng đồng nghĩa với một linpoche, một tulku 
(vị tái sanh) hay một Ùbạt-ma cao cấp. 

Ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa XIT giải thích 
rằng, Guru cũng có thể là các loài vật như chó gà dê 
cừu, hoặc có thể là quyển sách, cái bàn, cây cầu... chứ 
không chỉ là loài người. Khi thấy cần tác duyên cho 
hành giả thọ pháp, cầu pháp và thực hành pháp, Ngài 
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hóa hiện bất kỳ al, cái gì. Đây là điều mà hơn 2.500 
năm trước Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã di giáo rằng, 
sau khi Ngài tịch diệt hãy lấy kinh điển ấn chứng, tôn 
giới luật làm thầy. Đương nhiên, nếu là một Đạo sư 
trong hình dạng con người thì sẽ ưu việt hơn trong vai 
trò truyền pháp, dạy pháp. 


6. 
Hỏi: Vai trò của người thầy quan trọng như thế 
nào? 

Đáp: Vị thầy có tính chất quyết định tiến trình giác 
ngộ của bạn. Đại sĩ Liên Hoa Sanh xác quyết, nếu theo 
học một vị thầy tốt (đạo sư chân chính) thì cũng giống 
như tìm được một viên ngọc như ý; tất cả những điều 
bạn cần và muốn đều được thành tựu. Khetsun Sangpo 
Rinpoche là đạo sư nổi tiếng của dòng phái Nyingma, 
Phật giáo Tây Tạng, người được Đức Đạt-lai Lạt-ma 
XIV đặc trách giảng dạy ở Nhật bản trong mười năm, 
đã khuyến cáo: “Nhầm lẫn vị thầy giống như uống 
nhầm thuốc độc. Nếu thuốc độc giết chết một thân 
mạng thì vị thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp.” Đạo 
sư Guendune dòng phái Gelugpa thì ví vị thầy giống 
như một kênh vận chuyển ơn phước của chư Phật đến 
với ta. 


Vỗ 


Hỏi: Chuẩn mực nào đối với một vị thầy Mật giáo? 
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Đáp: Thực sự khó có thể nêu ra chính xác những 
chuẩn mực ấy. Ở đây chúng tôi dựa vào nhận định 
của Đại sĩ Liên Hoa Sanh chỉ dạy trong “Giáo huấn 
DakinT: 


“VỊ thầy là quan trọng nhất. Những đặc tính của vị 
thầy là: Ngài phải là người tu tâm, Ngài phải có giáo lý 
khẩu truyền, Ngài là người học rộng và có kinh nghiệm 
trong thực hành và thiền định, Ngài phải có tâm kiên 
định và có khả năng biến đổi tâm trí của người khác. 
Ngài phải rất thông minh và chăm lo cho người khác 
với lòng bi mẫn. Ngài phải thành tâm và có lòng sùng 
mộ đối với Giáo pháp.” 

Ngài Gyalwang Drukpa XII khẳng định rằng, phẩm 
hạnh là tiêu chuẩn căn bản của vị thầy, chứ không 
phải là diện mạo bên ngoài. 

Đạo sư Chagdud Tulku, dòng phái NyIngma, nêu 
ra hai phẩm tính sau đây: Thứ nhất là Ngài đã biết, 
suy gẫm và hiểu các giáo lý; thứ nhì là đã thiển quán 
về các giáo lý đó và thông suốt ý nghĩa tinh yếu của 
chúng. Khả năng hùng biện không phải là phẩm tính 
quan trọng của một đạo sư, vì biết thuyết pháp cho hay 
không phải là điều khó. 


8. 
Hỏi: Làm sao để phân biệt được ai là vị thầy chân 
chính, còn ai là giả mạo? 


ly. 
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Đáp: Cách đơn giản nhất là nên biết rằng các vị 
thầy tốt thực sự chỉ quan tâm đến lợi ích của bạn, chứ 
không bận tâm đến lợi ích chính của các ngài. Nếu các 
ngài không thể giải đáp một câu hỏi, hay không thể 
giúp bạn thì các ngài sẽ giới thiệu với một vị khác để vị 
này giúp đố bạn. Các ngài không bao giờ “độc quyền” 
đệ tử mình! Đại sĩ Liên Hoa Sanh chỉ ra những nguy 
cơ phát sinh do nhầm lẫn như sau: 

“Có thể nhầm lẫn một người đa văn, lanh lợi với 
một bậc Thầy đã tu hành giác ngộ. Có thể nhận lầm 
một người hiểu biết Giáo pháp hời hợt bên ngoài với vị 
Thầy đã thân chứng qua tu tập.” 

Tìm hiểu một vị thầy là việc cực kỳ quan trọng và 
phải làm một cách cẩn trọng, vì trong thời mạt pháp 
này người ta rất dễ lầm kẻ giả mạo với người chân 
chính. Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV từng dạy rằng, đôi 
khi cần phải qua 12 năm mới có thể xác quyết được một 
vị đạo sư chân chánh. Tuy nhiên, nếu bạn mong đợi 
một bậc đạo sư hoàn hảo thì đây là một chướng ngại 
lớn, bởi vì bạn không thể nào tìm ra được một người 
như vậy. Bởi lẽ, bạn sẽ khó nhận ra thực nghĩa thế 
nào là “hoàn hảo”. Tốt hơn hết, bạn nên dựa vào các 
chuẩn mực đã nêu trên để làm cán cân đo lường trong 
sự tương đối. 


9. 
Hỏi: Liên hệ giữa vị thầy và đệ tử như thế nào để 
phát huy hiệu năng tu tập” 
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Đáp: Chúng ta nên dựa vào thầy cũng như con ong 
hút mật hoa, lấy cái gì tốt nhất và chỉ lấy cái gì nó 
cần rồi quay trở về tổ. Con ong không cần biết gì tới 
những phương diện khác của bông hoa. Chúng ta nên 
học cách thọ nhận những phẩm tính nào mà vị thầy có, 
giống như những phẩm tính đó được đổ từ một cái bình 
sang một cái bình khác. Sau khi nhận được rồi, chúng 
ta nên trở về chỗ của mình. 

Người ta nói rằng nên đứng xa một thẻ nhang như 
đứng xa một vị thầy. Mùi nhang rất thơm khi đứng 
xa, nhưng quá gần khói sẽ bay vào mắt mũi. Nếu sống 
cùng với thầy hết ngày này qua ngày khác, sẽ có lúc 
chúng ta cho rằng thầy mình có khuyết, nhược điểm 
và do đó không nhận được ơn phước và sự giúp đỡ của 
ngài. 

Nên biết, sự hội ngộ giữa một vị thầy hoàn hảo và 
một đệ tử hoàn toàn thật hiếm có như sao buổi sớm. Bởi 
vậy, chúng ta cần phải biết linh hoạt ứng dụng trong 
mối quan hệ này. Nếu thầy không có nhiều phẩm hạnh 
nhưng người trò lại có nhiều, thì không trầm trọng 
lắm. Thật vậy, nếu thầy bình thường, nhưng đệ tử do 
niềm tin Chánh pháp, thấy đó là Phật, thì từ quan hệ 
đó, người học trò sẽ nhận được ơn phước của Tam bảo, 
tức là bản tâm trí huệ của mình. Trong trường hợp đó, 
người thầy rốt cuộc chỉ là “con kênh vận chuyển”. 
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Lòng sùng mộ của đệ tử làm nên tất cả, và vị thầy 
bấy giờ chỉ là một thân giúp đỡ cho trò hướng lòng sùng 
kính về mình. 

Trong trường hợp khó hơn, nếu vị thầy hoàn toàn 
chứng đắc, nhưng nếu người đệ tử không có đức tính 
tốt nào, thì không làm được gì cả vì anh ấy chỉ thấy 
thầy là một chúng sinh tầm thường. Cái thấy lầm lạc 
ấy không cho phép người đệ tử nhận ra bản chất giác 
ngộ của thầy. 

Có ba cách để làm vui lòng thầy mà đạo sư Atisha 
chỉ ra trong luận giải “Đèn soi nẻo giác” nổi tiếng của 
ngài: “hầu hạ, biếu các phẩm vật, và quan trọng nhất 
là làm theo những gì thầy dạy”. Khi tu tập theo lời 
ngài, hãy tìm hiểu tâm từ bi của ngài. Mục tiêu tối 
thượng của pháp tu này là quyết định giác ngộ vì lợi 
ích chúng sanh, mà người ta chỉ có thể quyết tâm như 
vậy khi có lòng từ b1 với chúng sanh. 


10. 
Hỏi: Có cần học hỏi ở nhiều vị thầy khác nhau? 


Đáp: Tùy theo giai đoạn tu học. Buổi đầu nên theo 
học một vị thầy, không nên “xem đây nghe kia” bởi vì 
nếu cứ đi mãi trên nhiều con đường làm sao về đến 
đích, nếu không chọn một? Cũng như có bệnh tham 
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khảo nhiều toa thuốc mà không tìm ra một toa để chữa 
bệnh thì nguy hiểm cho sức khỏe của mình, mặc dù các 
bác sĩ đều có trình độ kê toa. 


11. 


Hỏi: Có lời nói rằng, biển Phật mênh mông chỉ có 
niềm tin mới vượt qua sóng bão ma chưồng, cập 
bến Giải thoát. Vậy trong Mật giáo niềm tin được 
đánh giá như thế nào? Có gì khác biệt với Hiển 
giáo Đại thừa? 


Đáp: Trong “Giáo huấn Dakin? Đại sĩ Liên Hoa 
Banh nêu lên 18 hình ảnh so sánh về nguyên nhân 
khởi phát niềm tin, 17 hình ảnh so sánh những tác hại 
của thiếu niềm tin, 11 hình ảnh so sánh những niềm 
tin có tác dụng như thế nào. Cuối cùng Ngài kết luận: 
“Để đạt đến giác ngộ, có niềm tin là đã hoàn thành một 
nửa thực hành Pháp.” 

Trong Mật giáo, niềm tin quan trọng trước tiên là 
niềm tin vào giáo pháp, trong đó chỉ ra niềm tin vào vị 
Thầy là căn bản của Tam bảo. Đại sĩ Liên Hoa Sanh so 
sánh là niềm tin vào giáo lý Đại thừa có công đức lớn 
hơn việc phụng sự chúng sanh, nhiều như bụi trong cõi 
Phật mười phương. Song, niềm tin của Mật giáo nói 
riêng, của Phật giáo nói chung, đều dựa trên nguyên lý 
căn bản của trí huệ, gọi là chánh tín, chánh kiến. 
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Với 


CHƯƠNG II: GIÁO PHÁP 


12. 


Hỏi: Có nghe rằng trong Mật giáo trước khi thực 
hành giáo pháp phải được vị thầy làm lễ quán 
đảẳnh, tại sao? Quán đảnh nghĩa là gì? Các tông 
phái khác của Phật giáo không có hình thức quán 
đảnh, lẽ nào họ không thể tu hành đắc quả? 


Đáp: Về các tông phái khác ở đây không dám lạm 
bàn, vì mỗi tông phái đều có các phương tiện thiện xảo 
riêng. Song, trong thực hành giáo pháp Mật tông cần 
phải được làm lễ quán đảnh hay còn gọi là lễ truyền 
pháp. 

Quán đảnh, tiếng Tạng là “dbang bskur”, tiếng 
Phạn là “abhiseka”, hàm ý là sự cho phép nghe, nghiên 
cứu và thực hành giáo lý Kim cương thừa. 

Tuy nhiên, đừng nên nghĩ hạn cuộc trong những 
nghi lễ trang trọng, trong không khí trang nghiêm của 
hội chúng đông đảo, diễn ra tại một tự viện nào đó... 
Việc này có thể diễn ra trong buỗi lễ hết sức phức tạp 
hoặc hoàn toàn đơn giản. Trong “Đèn soi nẻo giác”, đạo 
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sư Atisa gọi đó là pháp “Đạo sư gia tr. Ngài viết trong 
thi kệ 62: 

Muốn thọ pháp “Đạo sư Gia trì” 

Thì phải tìm một vị thầy thánh thiện 

Rồi hầu hạ, cúng dường phẩm vật 

Và tuân phục để làm hài lòng vị ấy. 


Lạt-ma Thubten Yeshe (1935-1984) cũng với ý đó, 
viết trong tác phẩm “Mật giáo nhập môn”: “Chúng 
ta không nên bận tâm với hình thức bên ngoài của lễ 
truyền pháp như tụng niệm, cầu nguyện, đánh chuông 
và những thứ khác...” 

Điều chúng ta cần hiểu là, ý nghĩa bên trong rất 
quan trọng. Đó là một cuộc truyền thông đặc biệt giữa 
thầy và trò và do đó vừa tùy thuộc vào khả năng của vị 
thầy, vừa tùy thuộc vào sự mẫn cảm, cũng như trình độ 
tâm linh của đệ tử. 

Trong trường hợp không gặp được một vị thầy là 
loài người, thì việc nhận được terma (bảo tạng mật) 
cũng được xem như nhận được truyền pháp, tựa như 
nhân vật võ hiệp gặp được “bí kíp võ công”. Bởi lẽ, 
trong “terma” Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã hứa khả rằng 
những ai được gặp sẽ thực hành giáo lý ấy (chẳng hạn 
như Giáo huấn Dakini). Vấn đề còn lại là tâm thức của 
người thọ nhận. 
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Song, cần phải nhấn mạnh rằng với người tu hành 
hai giai đoạn của Tantra Yoga Tối thượng buộc phải 
được nhận lễ quán đảnh đặc biệt. 


15. 


Hỏi: Tu tập Mật giáo chỉ thông qua kinh sách, luận 
giải mà không có thầy chỉ dẫn được không? Những thư 
tịch giáo điển nào cần phải đọc hiểu? 

Đáp: Phật dạy trong kinh “DI giáo”, sau khi Ngài 
nhập Niết bàn, các đệ tử hãy nương tựa vào Giáo pháp, 
lấy giới luật làm thầy, dùng kinh điển để ấn chứng, hãy 
tự mình thắp đuốc mà đi lên với chánh pháp. Như vậy 
thì kinh sách, luận điển có thể qua đó dùng làm kim 
chỉ nam mà tu tập. Tuy nhiên, nếu có vị thầy giác ngộ 
có sở chứng tâm linh hướng dẫn thì dễ đạt kết quả hơn. 

Hơn nữa, trong giai đoạn thành tựu, hành giả tiếp 
cận với những pháp môn Nội du-già, áp dụng nhiều 
cách sử dụng kinh mạch, khí lực, nội hỏa... có diễn 
trình phức tạp, lúc đó có vị thầy chỉ dạy cụ thể sẽ ít 
gặp chướng ngại, và dễ thành công. 

Hiện nay kinh luận Mật giáo, nhất là Tây Mật tuy 
chưa lưu hành rộng rãi ở nước ta, nhưng xu hướng phổ 
biến Mật giáo ngày càng phát triển. Tương lai, kinh 
luận sẽ có nhiều hơn, phong phú hơn. Kinh luận Mật 


, 


.z tA 2z 1.2 3x ` “ AZ . « 
giáo hiện nay có thể kể đến là “Giáo huấn DakinT”, “Đại 
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diễn giải Mật giáơ”, “Mật giáo nhập môn”, “Giải thoát 
trong lòng bàn tay", “Lời vàng của Thầy tô, “Ngondrở”, 
“Diệu pháp đạt giác ngổ, “Kho tàng tâm của các bậc 
giác ngổ”, “Pháp thực hành Mật giáo dòng Niyngma', 
“Phật giáo thực hành”, “Nghệ thuật để sống trọn vẹn ý 
nghĩa cuộc đời, “Giáo lý Phật pháp”, “Những kho tàng 
giáo pháp được cất giấu của Tây Tạng”, “Trí huệ và đại 
bỨ, “Đại thủ ấn”, “Đại toàn thiện”, “Những khai thị từ 
Đức Liên Hoa Sanh”, “Những kho tàng giáo huấn siêu 
việt, “Khung cửa giải thoát, “Mật thừa Tây Tạng”... 
Có hơn 80 tác phẩm có thể đọc hiểu và ứng dụng trong 
sự tu tập. 


14. 
Hỏi: Cốt lõi thực hành của Mật giáo là gì? 


Đáp: Quán tưởng Bổn tôn là tỉnh túy của Mật giáo. 
Đây là khẳng định của nhiều vị thánh tăng Mật giáo 
Tây Tạng và điển hình nhất trong thời đại hiện nay là 
Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV. Quán tưởng Bổn tôn còn gọi 
là phương pháp Hộ Phật Du-già (Y1dam Yoga), hay còn 
gọi là Thần linh quán. Bên cạnh đó, một phương tiện 
được sử dụng song hành là Mật chú (Mantra). 

Bây giờ là phần giải thích chi tiết. Đức Đạt-la1 Lạt- 
ma XIV dạy trong tác phẩm “Mật thừa Tây Tạng” 
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rằng, Mật thừa dùng kết quả như một con đường tương 
tự với Sắc thân. Điều này có nghĩa là thiển định (thực 
hành chiêm ngưỡng) về một thánh tướng bổn tôn cho 
đến khi những đường nét của hình ảnh đó xuất hiện 
rõ ràng và vững chắc, cho đến lúc dường như có thể sờ 
chạm được với bàn tay mình và thấy bằng mắt mình. 
Đây gọi là thiền quán vị Phật bên ngoài. 

Thứ đến, quán tưởng mình chính là Bổn tôn, phát 
sinh niềm kiêu hãnh thiêng liêng, tức là bỏ đi thái độ 
tự hạ cho rằng mình là phàm phu, vô dụng. Ngược lại, 
chuyển tất cả những gì xấu kém đó qua “bộ máy” quán 
tưởng, chuyển hóa thành những gì cao cả như một vị 
Phật. Vào lúc đầu, việc quán tưởng mình là vị Phật 
(Bốn tôn) phần lón dường như gượng ép. Song, nếu 
kiên trì thực hành chúng ta sẽ có thể cảm nhận vị Phật 
tự sinh trong tâm mình, ngày càng rõ nét trong sinh 
hoạt thường nhật của chúng ta, nâng phẩm tính của 
ta lên một chiều kích mới. Chúng ta sẽ hợp nhất tâm 
mình với vị Phật trong những kinh nghiệm qua các 
giác quan thuộc £hân, ngữ, ý. Đó là nguyên nhân đặc 
biệt của loại tương tự để đạt đến Phật tánh. Đây gọi là 
thiền quán vị Phật bên trong. 

Còn Mật chú tức là mật ngữ của chư Phật, chư Bồ 
tát đẳng giác, lưu xuất từ những cơn đại định tam 
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muội, đã đúc kết tất cả tỉnh túy vi diệu trong vũ trụ. 
Thần chú (hay Mật chú) theo tiếng Phạn là “mantra”, 
có nghĩa là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền 
não. Do đó, có thể hiểu nôm na, thần chú là phương 
tiện ban vui, cứu khổ. Công năng của thần chú được 
mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo, tựu trung có 5 
chức năng vi diệu sau đây: 

- Kính ái”: trì niệm thần chú đến mức độ nào đó 
sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý 
mến; 

- Tăng ích: người trì chú được gia tăng tiện ích đời 
thường như tuổi thọ, sức khỏe, sự thành đạt...; 

- Tiêu tai: người trì chú thì tai ách sẽ được tiêu trừ 
theo quy trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ thành 
không có gì; 

- Câu triệu: người trì chú có thể tập trung được 
các năng lực vi tế của vũ trụ; 

- Hàng phục: người trì chú có thể trừ tà, khử 
ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm 
cách phá hại con người. Trong pháp hội Lăng 
nghiêm, Đức Phật dạy rằng ngay cả những bậc 
đại Bồ Tát cũng nên trì chú. 

Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật 
chú. Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của 
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Mật giáo, kết hợp với thiển quán Bổn tôn, tạo nên sự vĩ 
đại của Mật thừa. 
1ã. 


Hỏi: Niệm thần chú như thế nào cho đúng phương 
pháp? Công năng thần chú đến nhanh hay chậm 
là tùy thuộc vào đâu? 





Tướng trạng quang minh của Thần chuù 
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Đáp: Niệm thần chú không nên đọc to, sẽ bị giảm 
khẩu lực. Nên đọc nhỏ tựa như “vừa để cho cổ áo nghe 
được”. Hoặc nên đọc thầm trong tâm là tốt nhất. Ngoài 
ra có cách đọc “Kim cương trì” là mỗi âm tiết của thần 
chú nương vào quy trình hít vào thở ra. Ví dụ: hít vào 
là om ma nĩ; thỏ ra là pad me hum. Lại nữa, niệm thần 
chú trong bối cảnh quán tưởng Bổn tôn tạo nhiều công 
năng hơn so với niệm thần chú bình thường. 

Công năng của thần chú đến nhanh hay chậm tùy 
theo sự tỉnh tấn hành trì và chí thành thực hành giáo 
pháp của hành giả, không nhất thiết phụ thuộc vào 
việc trì niệm lâu năm nay ít năm. Mặc dù vậy, thời 
gian vẫn là một trong các yếu tố cần thiết để làm tăng 
tiến năng lực hành trì. Vì thế, thông thường thì hành 
giả không thể không trải qua những giai đoạn tu tập 
kéo đài nhất định. 


16. 
Hỏi: Khi thực hành giáo pháp, hành giả Mật tông 
áp dụng thế ngồi nào? 


Đáp: Tốt nhất là ngồi thế kiết già còn gọi là liên hoa 
thất điểm (hai chân bắt chéo với lòng bàn chân hướng 
lên trên, lưng thẳng, vai ngang, cổ hơi ngã, hai tay đặt 
ngửa, chồng lên nhau, lưỡi chạm vòm miệng, mắt nhìn 
về hướng mũi). Nếu không được như thế thì hành giả 
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cũng có thể ngồi bán già. Đặc biệt, giáo pháp quy định 
là trong mọi thế ngồi đều cần phải thẳng lưng. Vì lưng 
thẳng thì kinh mạch thẳng, kinh mạch thẳng thì khí 
lực lưu thông tốt, từ đó tâm trí dễ khai mỏ. 


1?. 
Hỏi: Phụ nữ và trẻ em tu tập Mật giáo được không? 


Đáp: Ai cũng tu tập được, vì mọi chúng sanh đều 
có Phật tánh. Trong Mật giáo, hình tượng nữ thường 
biểu trưng cho trí huệ, hình tượng nam là đại bi. Phụ 
nữ tu Mật giáo có nhiều ở châu Âu và Mỹ. Hiện nay, 
ỏ nước Ý có nữ đạo sư 7Tenzin Palmo, ö Mỹ có nữ đạo 
sư jJetsunma Drolma. Nữ đạo sư vĩ đại nhất của Mật 
giáo Tây Tạng là 7Sogyal Yeshe, Minh phi của Đại sĩ 
Liên Hoa Sanh, người ghi chép lại toàn bộ “Giáo huấn 
DakinT`. 

Trẻ em cũng vậy. Hiện nay có các lạt-ma tái sinh 
đang học ở Mật viện tại Ấn Độ. Các vị này tuy còn nhỏ 
tuổi nhưng tiếp thu giáo điển rất nhanh và thực hành 
giáo pháp tốt. Những chuyện này được viết trong tác 
phẩm “Các lạt-ma tái sinh” của Phương Dung. 

Những trẻ em bình thường vẫn tu tập được Mật 
giáo, thậm chí sẽ tiến nhanh hơn người lớn vì ít nghiệp 
chướng trong hiện kiếp, vì tâm thức của các em trong 
sáng hơn. Đương nhiên, các em cần phải có thầy hướng 
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dẫn, không nên tự mình suy diễn theo kinh luận mà 
tu hành. 


18. 
Hỏi: Trong Mật giáo có cầu nguyện không? Nếu có 
thì như thế nào? 


Đáp: Trong khai thị của mình, Đại sĩ Liên Hoa Sanh 
nhấn mạnh đến vấn đề cầu nguyện. Ngài cho đó là một 
trong những cách tiếp cận tốt với Bổn tôn và hiệu triệu 
được sự gia hộ của Đạo sư. Mỗi dòng phái Mật tông 
Tây Tạng đều có bài cầu nguyện riêng, nhưng phổ biến 
nhất hiện nay là “Bài nguyện bảy nhánh” 

Khác với những bài nguyện truyền thống với văn 
bản cố định, hình thức cầu nguyện được đề cập ở đây 
là những lời tâm sự của hành giả Mật thừa, trình bạch 
lên Bổn tôn những gì đã xảy ra trong ngày qua bằng 
lòng biết ơn sâu xa về sự gia hộ của Ngài, dù đó là 
chuyện tốt hay xấu, rủi hoặc may; cầu xin Ngài ban 
phước và gia hộ cho ngày nay được cát tường, an lạc. 

Trước khi cầu nguyện, hành giả quán tưởng Bổn 
tôn ở trên đầu mình hoặc nhìn vào linh ảnh Bổn tôn 
ở trước mặt. Ngài Liên Hoa Sanh dạy: “Nếu con muốn 
thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy 
cầu nguyện với lòng sùng mộ.” 
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Hỏi: Quan kiến Mật giáo về sám hối như thế nào? 
Phương pháp sám hối của Mật giáo có gì khác 
biệt? 


Đáp: Mật giáo chú trọng đến sám hối, có nghĩa là 
tìm phương pháp để giải trừ nghiệp báo, được gọi là 
thực hành tnh hóa. 

Bậc đạo sư vĩ đại Pabongka Dechen NyIngpo dạy 
rằng, nếu bạn giết một con trùng nhỏ bé mà không 
tu hành tịnh hóa ngay trong ngày đó, sức nặng của 
nghiệp sẽ tăng gấp đôi ở ngày kế tiếp, ngày thứ ba lại 
tăng gấp đôi và tới ngày thứ 15 sẽ nặng như giết một 
con người. Ở ngày thứ 18 sẽ phát triển lên đến 131.072 
lần. Và như thế hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trôi 
qua, một nghiệp bất thiện nhỏ bé sẽ nhân lên nhiều 
lần, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một ngọn núi với 
kích thước của trái đất này. Và đến lúc chết, nó trở nên 
quá đỗi nặng nề. 

Cũng như Hiển giáo Đại thừa, trong Mật giáo có 
cách sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng khác 
ở chỗ là thay vì đọc tụng kinh điển hoặc những bài 
sám khác, hành giả Mật tông quán tưởng Bổn tôn 
Vajrasattva (Kim cang tát-đỏa) và trì chú “Trăm âm” 
(Bách tự liên hoa Kim cang tát đóa thần chú). 
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Mật điển Dorje Gyan cũng cho biết, nếu bạn tụng 
niệm thần chú “Trăm âm” 21 lần trong một ngày sẽ 
ngăn ngừa những nghiệp bất thiện gia tăng. Đạo sư 
Trang giải thích rằng ngay việc trì tụng chân ngôn 
ngắn của thần chú “Trăm âm” là om Vajrasattva hum 
cũng hiệu triệu được sức mạnh tịnh hóa không thể 
nghĩ bàn. 

Để đạt hiệu quả tốt, việc sám hối trong Mật giáo đòi 
hỏi 4 lực đối trị. Thứ nhất là lực của đối tượng, tức là 
người chứng giám việc sám hối, ở đây là ngài Kim cang 
tát-đóa. Thứ nhì là lực ý thức mạnh mẽ về hậu quả đã 
gây ra. Thứ ba là lực kiên quyết không tái phạm. Thứ 
tư là lực ứng dụng pháp tịnh hóa có khả năng đối trị 
tội lỗi đã phạm. 


20. 
Hỏi: Màu sắc có vai trò ý nghĩa gì trong giáo pháp 
Mật tông? 


Đáp: Màu sắc đóng vai trò tịnh hóa đáng kể trong 
Mật giáo. Những màu như xanh, trắng, đỏ thường 
được dùng trong pháp quán tưởng với biểu tượng đặc 
trưng. Chẳng hạn như trong quán tưởng Đạo sư, từ 
chủng tự om ở trán Ngài phóng ra ánh sáng trắng pha 
lê chiếu thắng xuống trán của hành giả, tịnh hóa về 
thân; từ chủng tự ah ở cổ Ngài phóng ra ánh sáng đỏ 


34 


GIÁO PHÁP 





Bầu trời xanh, hồ nước yên tĩnh... Những khung cảnh trợ 
duyên cho tu tập 
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chiếu thẳng xuống cổ họng hành giả, tịnh hóa khẩu; từ 
chủng tự hum ở tìm của Ngài phóng ra ánh sáng màu 
xanh da trời, chiếu thẳng xuống tim của hành giả, tịnh 
hóa về ý. 

Thí dụ về màu xanh chẳng hạn. Ánh sáng xanh 
mang ý nghĩa thoát khỏi mọi ảo tưởng. Trong lúc phiền 
não, chúng ta có thể dùng một phương pháp đơn giản 
là nhìn lên bầu trời xanh. Không tập trung vào một 
đối tượng nào, chỉ nhìn vào không gian với ý thức trọn 
vẹn và buông bỏ mọi tư tưởng về mình. Chỉ có bầu trời 
xanh vô tận, không có gì khác xuất hiện. Khi tâm thức 
tràn đầy kinh nghiệm về không gian trong sáng này, 
chúng ta sẽ tự nhiên đi tới thiền quán về sự trong sáng 
của tâm thức. Khi ngắm những tia nắng mặt trời buổi 
sáng hay một hồ nước yên tĩnh, chúng ta có thể thoát 
khỏi việc tạo ý niệm. 

Trong tác phẩm “Nghệ thuật sống trọn vẹn ý nghĩa 
cuộc đời”, Akong Tulku Rinpoche dạy quán tưởng ánh 
sáng trắng hóa giải tính kiêu ngạo; ánh sáng xanh lục 
hóa giải sự ghen ghét, đố ky; ánh sáng vàng hóa giải 
sự tham muốn và thất vọng; ánh sáng xanh da trời hóa 
giải sự ngu si; ánh sáng đỏ hóa giải sự tham lam; ánh 
sáng màu xanh đậm hóa giải sự sân hận. 

Ngoài ra còn có nhiều cách tịnh hóa bằng quán 
tưởng ánh sáng trong nhiều pháp thức khác nhau của 
Mật giáo. 
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21. 


Hỏi: Mật giáo có cái nhìn như thế nào về thế tục? 
Hành giả Mật tông cần phải xa rời cuộc sống đời 
thường để vào ẩn tu ở chốn núi non? 


Đáp: Trong một lần tâm sự, Đức Đạt-lai Lạt-ma 
XIV cho biết cuộc sống thú vị và lý tưởng nhất của 
người tu là ẩn cư trong sơn dã, hằng ngày chỉ thực 
hành pháp. 

Tuy nhiên, thời nay khó làm được điều đó thì nên 
chọn cách thứ hai, là vừa tu hành vừa giảng kinh 
thuyết pháp làm lợi lạc quần sinh. 

Cuối cùng là đành phải ở trong phố phường nhưng 
cố gắng dành thời giờ tu tập trong khi đang còn bận 
rộn việc gia đình, thế sự. Đây là hình ảnh của cư sĩ tại 
gia ở nước ta và nhiều nước khác, cần được hiểu đúng 
theo Chánh pháp. 

Về phương diện này, Pháp vương Gyalwang Drukpa 
XII cho rằng: “Cuộc sống phải được hiểu là Pháp, và 
Pháp phải được hiểu là cuộc sống.” Điều này có nghĩa 
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là, bạn nên biết cách nào làm cho cuộc sống của bạn 
trở nên tốt đẹp hơn, an lạc hơn nhờ hỗ trợ của sự tu tập 
giáo pháp, và ngược lại cuộc sống sẽ làm vị thầy giáo 
đạo, dạy cho bạn hàng ngàn bài pháp sống động về mọi 
chủ đề như từ bi, trí huệ, tỉnh thức, chú tâm, chánh 
niệm... 

Nếu bạn xem cuộc sống là một phần khác biệt với 
việc tuân theo Giáo pháp thì cuộc sống của bạn tiếp tục 
thiếu phần thực hành Pháp, cho dù bạn có tu tập cả 
đời mình. Chúng ta có nhiều lý do để nói rằng không có 
thời giờ để tu tập, rằng có quá nhiều việc phải làm như 
chăm sóc con cái, lo toan cửa hàng... Tất cả chỉ là lý do 
khi chúng ta không xem cuộc sống là Pháp. Vì người 
biết tu thì sẽ biết ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. 

Thực tế cuộc sống bao đời nay vẫn vậy, dù có trải 
qua thăng trầm của nhiều thời đại. Cuộc sống vốn dĩ 
không gây ra những vấn đề rắc rối, mọi sai lầm đều 
do nhận thức của chúng ta. Vấn đề còn lại là ở chỗ ta 
phải thay đổi cách nhìn đối với cuộc sống cho đúng theo 
Chánh pháp. 


22. 


Hỏi: Phiển não luôn dấy khởi bởi đời sống hằng 
ngày, Mật giáo có pháp môn đối trị nào không? 


38 


GIÁO PHÁP 


Đáp: Muốn đối trị phiền não cần tìm rõ đâu là 
nguyên nhân gây ra. Tựu trung, chúng bắt nguồn từ 
vô minh; từ đó mới sinh ra tất cả phiền não mà nổi trội 
nhất là tham, sân, sĩ, mạn, nghĩ, ganh ty. Lại từ đó 
tiếp tục nảy sinh 84.000 phiền não, lôi kéo chúng ta 
vào sanh tử luân hồi. 

Để khỏi lạc vào phiển não, đạo sư Liên Hoa Sanh 
chỉ dạy 3 cách sau đây: 

- Chớ nên để cho bị phóng tâm bởi 5 độc bằng một 
thái độ cẩn trọng như một bà mẹ đã lạc mất 
đứa con độc nhất của mình. 

- Hãy bỏ những xúc tình này như khám phá ra 
một con rắn độc trên đùi mình. 

- Hãy nhận ra chúng và để rồi khéo léo đối trị 
bằng cách chấp nhận hoặc khước từ đúng đắn 
mà không lìa sự tỉnh thức, chú tâm và chánh 
niệm. 

Như vậy, Ngài dạy chúng ta hóa giải ngay từ cấp độ 
“nguyên nhân” chứ không phải “hậu quả”. Đó là tỉnh 
thần “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.” 


23. 


Hỏi: Một hành giả Mật thừa có phải dùng mọi 
phiền não như con đường đạo pháp không? 
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Đáp: Dĩ nhiên chúng phải được đưa vào con đường 
tu đạo! Nhưng chỉ có một con công mới có thể ăn thuốc 
độc. Người có thể dùng phiển não như con đường mà 
không bỏ chúng thì hiếm hoi như hoa ưu đàm. 

Trong khi đối với người lợi căn phiền não hiện ra 
như người trợ đạo, thì đối với người kém hơn nó thành 
ra thuốc độc. 

Người có căn cơ thấp, tốt hơn là hãy lướt nhanh qua 
các phiền não như gặp một con rắn. Hãy nghe theo 
lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Lỗi lầm bị gây ra 
bởi hoàn cảnh thế nên phải thoát khỏi cõi đất thương 
và ghét.” Còn đạo sư Thogme Zangpo thì dạy trong 37 
pháp hành Bồ tát đạo: “Tránh xa những đối tượng xấu, 
phiền não sẽ dần giảm thiểu. Phiền não khi đã được 
huân tập thì thật khó ngăn chặn bằng các pháp đối trị. 
Hãy trang bị bằng các vệ binh chánh niệm, tỉnh thức 
để diệt trừ phiền não. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” 

Không ai không có phiền não, nhưng nếu lạc vào sự 
bám chấp sâu nặng, các xúc tình sẽ không trở thành 
một phần của con đường tu. Phải nhận ra chúng và 
dùng chúng như phương tiện trợ pháp. Trong trường 
hợp vũ khí “tỉnh thức” không sắc bén, hãy cầu nguyện 
vị thầy của mình, khấn rằng: “Xin ban phước cho con 
để dùng phiền não như một con đường” 
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Hằng ngày cần trì niệm thần chú tịnh hóa các hạt 
giống phiền não. 


24. 
Hỏi: Khi gặp những duyên trần thế sự (công việc, 
cơ quan, đồng nghiệp, gia đình quyến thuộc...) bất 
mãn, hành giả Mật giáo xử lý như thế nào để tốt 
đạo, đẹp đời? 


Đáp: Bất mãn là trạng thái của tâm phóng hiện, 
mà tâm là vô thường nên sẽ hóa giải được. Cách đơn 
giản của Mật giáo là chuyển hóa năng lượng, đưa vào 
đạo pháp. 

Nếu bạn xem những hiện tượng do tác duyên bên 
ngoài là chướng ngại, bất mãn thì sẽ càng bị tăng thêm 
phiền não vốn có. Thay vì vậy, bạn chuyển hóa quan 
kiến thông thường bằng cách nhìn đó như là những 
điều kiện trợ đạo, nhắc nhở mình từng bài học giáo 
pháp mỗi ngày. 

Trong tác phẩm “Mật giáo nhập môn”, Lạt-ma 
Thubten Yeshe đề ra giải pháp thoát khỏi sự bất mãn 
đơn giản là phát triển hạnh xả ly thực sự. Điều đó 
không có nghĩa là buông bỏ lạc thú hay chối bỏ hạnh 
phúc, mà ý nghĩa chính yếu là không còn dựa vào lạc 
thú giác quan thông thường, vốn là nguyên nhân của 
khổ đau. Vấn đề cần chú tâm ở đây là quán niệm rằng 
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Thực hành từng bài học giáo pháp mỗi ngày... 


lạc thú không có gì xấu, chỉ có thái độ chấp thủ, phóng 
đại, ngụy tạo, bóp méo và ô nhiễm mới gây ra điều đó. 
Lạc thú của chúng ta phải được chuyển hóa theo 
khuynh hướng đạo pháp. Chẳng hạn như quan hệ đồng 
nghiệp giúp chúng ta thực hành “tứ nhiếp pháp”, công 
việc và cơ quan hỗ trợ ta thực hành “Lục ba-la-mậP, 
gia đình và quyến thuộc giúp ta thực hiện “Bồ đề tâm 
dụng”. Với ý nghĩa trên thì công việc, cơ quan, đồng 
nghiệp, gia đình quyến thuộc không gây trở ngại, mà 
còn là những phương tiện hỗ trợ trên đường tu tập. 
Như trên đã nêu, đó là chúng ta luận giải trên mặt 
lý. Còn xét về sự thì phương pháp quán tưởng mọi hình 
tướng xuất hiện là Bổn tôn, mọi âm thanh đều là thần 
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chú tình túy, tư tưởng của người khác là trung tâm của 
đại trí, giúp chúng ta có thái độ vô phân biệt, la chấp 
thủ. Bấy giờ còn gì là bất mãn? 
25. 
Hỏi: Khi tôi hạnh phúc hoặc lúc chịu khổ đau, sợ 
mình không còn tự chủ, rơi vào trường hợp bất 
cập hoặc thái quá! Mật giáo dạy gì trong cách cảm 
nhận và hưởng thụ? 

Đáp: Về hai phạm trù này Đại sĩ Liên Hoa Sanh 
chỉ dạy rằng, bất cứ lúc nào bị khổ đau vì bất hạnh 
hay bệnh hoạn, hãy nghĩ: “Điều này đền trả lại món nợ 
nghiệp từ các đời trước và tịnh hóa nghiệp xấu của taT' 





Cà phê đêm Vũng Tàu 
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Tựa như trong rủi có may, bất hạnh và khổ đau 
giúp cho ta hướng sự quan tâm về Pháp. Bất cứ hạnh 
phúc nào có được, hãy xem đó như ân huệ của Tam bảo 
và khởi lên sự ngưỡng vọng mạnh mẽ với lòng biết ơn 
sùng tín! Khi gặp kẻ thù ghét mình, hãy nghĩ: “Đây là 
thiện tri thức đến giúp đỡ ta trau giổi nhẫn nhục”. Hãy 
nghĩ: “Người giúp đỡ cho nhẫn nhục này là sứ giả được 
các bậc Điều ngự gửi đến.” 

Đạo sư Thogme Zangpo cũng khuyến cáo sự hưởng 
thụ hạnh phúc người đời bằng lời khuyên chí thiết như 
sau: “Dù ta có nổi tiếng và được mọi người trọng vọng, 
cũng giàu có như Tỳ-sa-môn Thiên vương, hãy nhận 
rõ sự phù phiếm của danh lợi, chẳng có gì để đáng tự 


” 


mãn. 


26. 
Hỏi: Đối với ái dục - một trong những tiêu điểm 
hấp dẫn nhất của loài người mà từ đó có thể gây 
nhiều phiền muộn, bất mãn hơn là sự an vui, 
hạnh phúc - Mật giáo có pháp tu nào đối trị? 


Đáp: Cần phải hiểu là dục vọng đối với một đối 
tượng hấp dẫn sẽ bóp méo nhận thức của chúng ta về 
đối tượng đó. Minh chứng rõ ràng nhất là ái dục nam 
nữ. Chủ thể càng say mê thì hình ảnh đối tượng càng 
khác xa sự thật: “Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét 
bồ hòn cũng méo.” 
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Như vậy, thay vì bị thu hút bởi chính đối tượng thì 
chủ thể đã say mê hình ảnh của đối tượng do chính 
mình tạo ra. Bởi vậy, một trong những phản ứng chính 
yếu của hành giả là nhận định thật chính xác những 
nhân tố gây ra chu trình bất mãn này, rồi ứng dụng 
pháp đối trị thích hợp nhất để tiêu diệt mầm mống của 
chúng, như vậy lực chuyển hóa mới đạt hiệu quả. 

Giải pháp Mật giáo là chuyển hóa ái dục thành 
kinh nghiệm đạo pháp. Đây là nguyên lý: Dùng quan 
niệm để thay đổi quan niệm, không còn gì khác hơn. 
Vấn đề có nghĩa là nên quán chiếu bản thân sự ái dục 
không gây lầm lỗi, chỉ có sự nhận thức sai sự thật mới 
là nguyên nhân của lầm lỗi. Đó là sự vô minh cố hữu, 
không biết tới chân tính của thực tại. 

Như vậy, lực ái dục được kiểm chế để không gây 
thêm bất mãn, mà lại hủy diệt chính nguyên nhân là 
những bất mãn của chúng ta. Đây là minh họa của 
hình ảnh con mọt lớn lên ăn chính thân cây, nơi nó đã 
sinh ra. 


Để thực hiện cuộc chuyển hóa đạt hiệu quả, pháp tu 
Mật giáo là quán tưởng mình chính là vị Phật để lật đổ 
sự độc tài của sắc tướng mà trong phần giáo pháp đã 
trình bày ở trên. 


27. 


Hỏi: Thế nào bị coi là phạm tà dâm? 
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Đáp: Đối với hành giả thọ giới tỳ-kheo, tức là những 
người khốc áo cà-sa, mọi hành vi liên quan đến sắc dục 
đều bị coi là phạm giới tà dâm. 

Đối với hành giả cư sĩ tại gia đã lập gia đình, nếu 
hành dâm với những người không phải là vợ (chồng) 
mình, bị co1 là phạm giới. 

Tuy nhiên, không nên đánh đồng giữa ý nghĩa chăn 
gối vợ chồng với sự tà dâm. Một hành giả cư sĩ Mật 
tông, nếu đã có vợ (chồng) không nên viện cớ tu tập mà 
thờ ơ chuyện sinh hoạt nam nữ. Nếu có thái độ, cư xử 
như thế là phạm giới tà dâm gián tiếp. Vì sao vậy? Vì 
sau nhiều lần bị từ chối quan hệ lứa đôi, người chồng 
(vợ) sẽ nảy sinh ý tưởng ngoại tình. Khi có tác duyên 
xấu, ý nghĩ sẽ trở thành hành vi. Lỗi phạm từ đó mà 
diễn ra một cách gián tiếp. 

Nếu một trong hai người (chồng hoặc vợ) vì lý do 
bệnh hoạn, tình trạng sức khỏe... từ khước quan hệ 
chăn gối, nhưng người kia cố ép buộc thì vẫn bị xem là 
phạm giới. 

Đại sĩ Liên Hoa Sanh cho biết, quan hệ vợ chồng 
được thực hiện vào những ngày (âm lịch) như mồng 
1, 8, 10, 15, 25, và các ngày vía của các vị Bồ Tát, chư 
Phật... đều bị xem là phạm giới. 


28. 
Hỏi: Trường hợp nào người độc thân phạm giói tà 
dâm? 
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Đáp: Trong trường hợp họ phóng túng trong sắc 
dục, lấy đó là thú vui của mình, bất kể đến hậu quả 
cho người khác. Chẳng hạn như một cậu trai luôn tìm 
cách tán tỉnh bất kỳ cô gái nào để sở hữu thân xác họ, 
không đi qua nhịp cầu tình yêu đôi lứa. 


29. 
Hỏi: Hai người yêu nhau có quan hệ tình dục bị 
phạm giới tà dâm? 


Đáp: Những xúc cảm lứa đôi thì dường như là tự 
nhiên của con người. Tuy nhiên, giới tà dâm bị phạm 
khi họ vượt hàng rào giới hạn, có nghĩa là đã thực hiện 
quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một người nam (nữ), 
thay đổi người tình như một sự thích thú, cũng bị coi 
là phạm giới tà dâm. 


30. 
Hỏi: Phái nữ ở độ tuổi xuân thì, hay tiền hôn 
nhân, tu tập Mật giáo có thể bị coi là khô khan, 
khắc kỷ, khó tiếp cận? 

Đáp: Đó là suy luận sai lầm, hoặc có thể bị mặc cảm 
và ác cảm bởi ai đó vì duyên nghiệp kiếp trước. Thực 
ra, đối tượng nữ này nhờ tu tập giáo pháp sẽ trở nên 
đức hạnh, đoan trang hơn trong chánh ngữ, sâu sắc 
hơn nhờ chánh tư duy. Do trì niệm thần chú lâu ngày 
khẩu lực họ được nâng cao, lời nói họ sẽ có tác động 
thay đổi tâm trí người khác. 
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Lại nữa, do cầu nguyện, thiền tập, những ba động 
quang minh dần dần trở nên vi tế, tạo nên sắc diện khả 
ái. Đó cũng là nhờ công năng kính ái của thần chú. Từ 
đó, tự nhiên họ có lực hấp dẫn vô hình. 

Trong dân gian có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. 
Trong Mật giáo, nữ hành giả có cả cái nết và cái đẹp 
song hành, nên càng đáng quý. 

Đương nhiên, không phải chỉ trải qua một ngày một 
tháng mà thành tựu như trên. Vấn đề cần lưu ý là phải 
nỗ lực tinh tấn tu tập với tâm vô sở cầu thì mới đạt kết 
quả. 

B1. 
Hỏi: Quan hệ hôn nhân được nhìn nhận như thế 
nào đối với người tu Mật giáo? 

Đáp: Những hành giả cư sĩ Mật giáo đều có thể 
chọn vợ, lấy chồng. Tất nhiên, đời sống lứa đôi thiếu 
hạnh phúc sẽ không thích hợp với một hành giả. Bởi 
lẽ, cuộc sống gia đình có nhiều lo toan và bận rộn, nếu 
không “đồng vợ đông chồng” thì khó có thể thực hành 
giáo pháp song song với công việc gia đình. 

Trả lời câu hỏi của tiến sĩ tâm lý học Howard €. 
Cutler vào năm 1982 về vấn đề trên, Đức Đạt-lai Lạt- 
ma XIV cho rằng, mối quan hệ hôn nhân vững chắc 
chỉ khi nào dựa trên nền tảng là “lòng yêu thương, tôn 
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Đồng vợ đồng chẳng... 


trọng và ngưỡng mộ lẫn nhaư”. Theo chúng tôi, một 
trong hai người dù là khác tôn giáo nhưng vẫn có thể 
tạo điều kiện trợ đạo cho nhau. 


32. 
Hỏi: Ngoài quan hệ hôn nhân, người ta còn phải 
có quan hệ bằng hữu, quyến thuộc, vậy thì phải 
làm sao cho hợp tình hợp lý? 


Đáp: Mật giáo không đề cao những mối quan hệ 
này, chỉ chia họ thành hai đối tượng: thiện tri thức và 
ác tri thức. Đạo sư Thogme Zangpo đã nêu rõ việc xử 
lý mối quan hệ này trong pháp thức thứ ð và 6 của 37 
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Pháp hành Bồ Tát đạo như sau: “Liên hệ với ác tri thức 
sẽ làm ba độc gia tăng trong khi ta đang học hỏi, suy tư 
và tu tập. Và họ sẽ làm tâm từ của chúng ta thối thất. 
Hãy tránh xa bạn xấu" 

Ngài còn dạy: “Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi 
lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, đức hạnh của ta sẽ hoàn 
thiện. Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân mạng 
của mình. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo.” 

Ở đây, chúng ta nên hiểu cách hành xử trên tâm 
chứ không phải trên thân. Điều này có nghĩa là chúng 
ta vẫn giữ những mối quan hệ vì hoạt động xã hội, gia 
tộc, nhưng trong thâm tâm phải xác định rõ lập trường 
phân biệt và chọn lọc của mình, không làm theo những 
gì người khác sal sử trái với Chánh pháp. 

35. 
Hỏi: Người tu Mật giáo có phải “%â ly” với thài 
trang, thẩm mỹ, giải trí, tiệc tùng không? 

Đáp: Tùy theo hành giả là tỳ-kheo hay cư sĩ, thọ 
biệt giới giải thoát hay Bồ Tát giới. Có những người tu 
mang hạnh nguyện xuất thế hoặc nhập thế, từ đó họ có 
những biểu hiện khác nhau trong đời sống hằng ngày. 

Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến cư sĩ tại gia. Theo 
khai thị của Pháp vương Gyalwang Drukpa về đời 
sống tâm linh trong thời hiện đại, đối với môi trường 
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bên ngoài bạn có thể “tùy duyên bất biến”. Khi nhìn 
thấy Báo thân của Phật và Bồ Tát đẳng giác có nhiều 
món trang sức trên người thì bạn ngại gì về vấn đề 
này? Bạn có thể trang điểm, trang phục lịch sự, trang 
trọng hơn một chút bởi bạn phải tới tham dự buổi họp 
doanh nhân hay dự lễ tiệc... 

Bạn có thể mặc những bộ đồ thời trang lịch lãm, 
nếu là phái nữ thì đeo nhiều đồ trang sức, trang điểm 
và có một kiểu tóc đẹp. Điều này cũng không sao, miễn 
là tâm bạn an bình và không cảm thấy phải so sánh, 
ghen ty với bất kỳ a1. 

Để hòa nhập với xã hội, bạn có thể quan tâm đôi 
chút tới hình thức bên ngoài. Và khi đó, có a1 đó thành 
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đạt hơn, xinh đẹp hơn hay ngược lại so với bạn. Điều đó 
thật không thành vấn đề. 

Theo cách này, bạn sẽ biết giải quyết những vấn 
đề quan hệ xã giao, cải thiện đời sống mình và đem 
lại niềm vui cho bản thân và người khác. Từ đó, tự 
nhiên giá trị tâm linh của bạn sẽ được hiển bày sinh 
động. Mọi người sẽ dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với 
bạn nhiều vấn đề, trong đó có giáo pháp. 

Về sự ứng dụng này, Đại sĩ Liên Hoa Sanh đúc 
kết trong “Giáo huấn DakinỶ: “Khi con làm cho mọi 
chúng sanh được an vui, không có Tam bảo nào phải 
thờ phụng ngoài điều ấy.” 

Như vậy, những vấn đề như thẩm mỹ, thời trang, 
giải trí... tự thân chúng không gây rắc rối, mà sai lầm 
ở chỗ là người tu đặt nặng hình thức phương tiện mà 
quên đi cứu cánh giải thoát. Đó là lời dạy sâu sắc mà 
đại hành giả Mật tông Tilopa dành cho đệ tử Naropa 
của mình! 

Tuy vậy, trong “tùy duyên”, bạn cũng cần tuân thủ 
những điều “bất biến” như giữ gìn giới luật, phát triển 
tâm Bồ-đề. 


34. 
Hỏi: Hành giả Mật giáo hút thuốc lá và dùng biĩa 
rượu có ảnh hưởng đến sự tu tập không? 
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Đáp: Nếu dùng bia rượu ở mức độ vừa phải vì giao 
tiếp tiệc tùng thì không sao. Vấn đề là động cơ và thái 
độ như thế nào. Riêng hút thuốc lá thì tuyệt đối không 
được. 

Vì sao? Trong một nguồn tin mới đây, đạo sư DudJom 
Rinpoche tìm kiếm được bản văn gồm có 7 tiên đoán về 
tác hại của thuốc lá gây ra cho loài người do 7 thành 
tựu giả Mật tông phát lộ. Tất cả điều khẳng định cây 
thuốc lá mọc lên từ xác thân của loài quỷ, có những lời 
nguyền độc hại cho những ai dùng thuốc lá.! 

Đại sư Dudjom gọi thuốc lá là “Kẻ dẫn dắt người 
mù trên con đường đi vào vực thẳm”. Còn đại sư Ribur, 
hành giả Mật giáo vĩ đại của Tây Tạng, khẳng định 
những ai dùng thuốc lá lâu năm, đỉnh đầu Bhrama 
bị đóng bít, thần thức không thể xuất ra để đến Tây 
phương Cực lạc. 


35. 
Hỏi: Mật giáo quan niệm như thế nào về việc ăn 
chay? 
Đáp: Ăn chay đối với người tu đương nhiên là việc tốt. 
Tuy nhiên, sẽ không đúng nếu bắt buộc ăn chay. Hãy 
để mọi người hiểu rằng, ăn chay là gieo mầm từ bi với 
cả loài vật, và ăn thịt thì ngược lại. Lúc ấy, tùy ý họ tự 


T Xin xem thông tin chỉ tiết tại địa chỉ: http://www.thuvienhoasen.org/thuocla. 
htm 
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quyết định việc ăn chay hay không. Cư sĩ Mật tông đã 
hiểu biết giáo lý nhà Phật tất nhiên tán thành việc ăn 
chay. 

Tùy theo mỗi người, việc ăn chay có thể thực hiện 
được 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày trong tháng; hoặc có thể 
chay trường. Nếu vì điều kiện, môi trường, hoàn cảnh 
phải dùng thức ăn mặn thường xuyên thì nên tránh ăn 
thịt trong 3 trường hợp sau đây: 

1. Nhìn thấy con vật bị giết hại; 
2. Nghe tiếng kêu của con vật bị giết hại; 
3. Nghi rằng con vật bị giết hại vì mình. 


Thịt súc vật không rơi vào 3 trường hợp này được 
gọi là tam tịnh nhục (nghĩa là 3 loại thịt sạch, được nói 
trong ý nghĩa tương đối). 

Trong Phật giáo Tây Tạng, có những lạt-ma ăn 
chay, cũng có một số lạt-ma ăn mặn. Hiện nay, Pháp 
vương Gyalwang Drukpa XII, người lãnh đạo dòng 
phái Kagyu, ăn chay trường, Ngài nói: 

“Chúng ta không ăn thịt cũng không vì thế mà 
chết. Chúng ta có dư thừa những thực phẩm 
khác để tôn tại nhưng chúng ta vẫn giết loài vật 
vì sự hưởng thụ và khoái khẩu của bản thân. 
Tôi thấy rằng đó chẳng phải là điều tốt đẹp và 
công bằng. Cho nên tôi quyết định không ăn 
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thịt. Sự hiểu biết này là một phần trong thực 
hành tâm linh của mình, tôi thấu hiểu điều đó. 
Tận đáy lòng mình tôi hiểu sâu sắc rằng thật 
bất thiện khi sát sinh. Tôi không bị ai bắt buộc 
ăn chay. Vì thế tôi tin đệ tử của mình cũng sẽ 
không bị bắt buộc. Tự họ sẽ thấy những điều gì 
cần làm.” 


Cũng cần lưu ý là có những cư sĩ trường chay chỉ vì 
muốn thể hiện “bản ngã thánh thiện” của mình, muốn 
nhiều đồng đạo nể trọng mình, muốn chứng tỏ “công 
phu tu hành” bề ngoài. Điều này không tốt, vì không 
xuất phát từ động cơ chân chánh và thái độ nhân từ. 


ö6. 
Hỏi: Những tên gọi thức ăn chay bằng những 
danh từ mặn như gà, vịt, bò, heo... có gây ảnh 
hưởng đến “chất lượng” ăn chay? 


Đáp: Đúng là có những món ăn chay mang tên gọi 
mặn như phở bò, bún bò, đùi gà, lẩu mắm, mực tươi, cá 
mồi, cật, gan... 

Trước khi trả lời câu hỏi này, mỗi người nên tự quán 
xét mục đích của ăn chay là gì? Nếu mục đích của ăn 
chay là tránh can dự gián tiếp vào quá trình sát hại 
sinh mạng loài vật, tránh tạo nghiệp ân oán với chúng 
sanh trong kiếp này và kiếp sau, gieo mầm từ bi bình 
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E=x 





Những món ăn mặn cũng có tên chay... 


đẳng: thì chúng ta không nên để tâm đến những tên 
gọi của thức ăn. Ngay cả con người cũng là giả hợp thì 
tên gọi chỉ là sản phẩm của con người, làm sao có thực? 
Vì vậy, chúng ta không nên cố chấp vào ngôn từ mà vội 
phê phán. 

Mặt khác, nếu không có tên gọi để phân biệt thì 
chúng ta sẽ phải loạn tâm vì mỗi người, mỗi nơi, mỗi 
nước... tự tiện đặt ra tên riêng khác nhau cho thức ăn 
chay. Bấy giờ làm sao khỏi rối rắm về cách thức phân 
biệt chung? Trong khi có nhiều món chay với tên gọi 
mặn đã được sử dụng từ lâu, đã trở thành quen thuộc 
với rất nhiều người! 
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Không nên nghĩ là gọi tên mặn của thức ăn chay là 
tâm mình duyên với tư tưởng mặn. Nếu đã ăn chay là 
bởi tự giác mà không a1 ép buộc thì làm gì có chuyện tơ 
tưởng đến vị mặn? Nếu đã “tương tư” vị mặn thì đó là 
lỗi tại người thiếu quyết tâm, kém nghị lực chứ đâu do 
lỗi của tên thức ăn? Do vậy, chúng ta đừng vội chỉ trích 
mà mang khẩu nghiệp. 

Tĩnh thần tu tập của đạo Phật là “Duy tuệ thị 
nghiệp”, chứ không chỉ duy nhất ở chỗ ăn chay hay ăn 
mặn, huống gì là tên gọi mặn trong một thức ăn chay? 
Do đó, hoàn toàn không cần thiết phải phê bình, chỉ 
trích tên gọi của thức ăn chay trùng với danh từ mặn. 


Ji. 


Hỏi: Doanh nhân tu học Mật giáo có ảnh hưởng 
bất lợi đến doanh nghiệp không? 


Đáp: Không! Họ sẽ biết cách sống đúng chánh 
mạng, chánh nghiệp, và giữ được chánh ngữ theo tình 
thần Bát chánh đạo của nhà Phật. 

Là hành giả Mật giáo, họ biết phục vụ tốt cho khách 
hàng bằng cách chú nguyện vào sản phẩm của mình. 
Chẳng hạn như gia trì thần chú vào thức ăn trong kinh 
doanh ẩm thực, vào thuốc trị bệnh trong y khoa... 
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Trong giao dịch thương mại họ cư xử bằng tỉnh thần 
bình đẳng và khiêm tốn, thông cảm lẫn nhau. 

Nếu thành công họ không kiêu hãnh vì biết rằng 
đó là ơn phước gia hộ của Đạo sư và Bổn tôn. Khi thất 
bại họ không sa sút tỉnh thần vì hiểu rằng phước họ 
kiếp trước chưa đủ thành trái quả tiền tài. Họ tiếp tục 
bố thí, làm phước, cầu nguyện, trì niệm thần chú song 
hành với lập lại kế hoạch kinh doanh khác. Nhờ đó mà 
sau này họ thành đạt. 


38. 


Hỏi: Những người như nhân viên văn phòng, công 
nhân công trường, giáo viên, bác sĩ... có tu tập 
Mật giáo thì nên làm việc theo tiêu chí chuẩn mực 
nào? 
Đáp: Họ có điều kiện tốt để thực hành “Lục ba-la- 
mật”. 
Thông qua việc làm đúng số giờ trong ngày với tỉnh 
thần tận tụy, họ thực hành bố thí. 
Khi họ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cơ quan, họ 
thực hành trì giới. 
Khi giao tiếp với đồng nghiệp bị lừa dối hay bắt nạt, 
họ vẫn âm thầm chịu đựng, không ý kiến đôi co, đó là 
thực hành nhẫn nhục. 
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Khi làm việc với tinh thần tận tụy hết việc chứ 
không hết giờ, họ thực hành tỉnh tấn. 

Nhờ tập trung chú ý, họ nhận rõ được tính chất công 
việc nên có thể cải thiện, phát huy sáng kiến để đạt 
năng suất cao hơn, đó là thực hành thiền định. 

Và cuối cùng khi mang hết sức mình ra vì sự an vui 
của người khác, nhận chân được ý nghĩa của đời sống, 
không màng đến sự khen chê, sướng khổ, dù bất cứ 
điều gì xảy đến họ vẫn luôn giữ được sự an lạc, đó là 
trí huệ. 


39. 
Hỏi: Tuổi học sinh, sinh viên có nhiều áp lực tâm 
trí từ việc học, nhất là mùa thi. Nếu là người tu 
Mật giáo ở độ tuổi này có bị ảnh hưởng như họ 
không? 


Đáp: Đương nhiên vẫn bị áp lực nhưng ít hơn, bởi 
vì họ luôn cầu nguyện để được gia trì trí lực. Mặt khác, 
trong Mật giáo, thần chú có công năng khai mở trí tuệ 
bằng cách hiệu triệu các năng lực tinh túy đang ở trong 
tiềm thức. 

Trong các giai thoại Mật tông, không ít mầu chuyện 
kể về những chàng khờ tu Mật giáo được thành tựu trí 
huệ. Sau rốt, cần nói thêm là người tu Mật giáo ở độ 
tuổi này nhanh tiến bộ, tâm họ trở nên khá bình an, 
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trí họ bắt đầu khai sáng. Do vậy, áp lực thi cử không 
làm họ ảnh hưởng nhiều như những sinh viên học sinh 
bình thường. 


40. 
Hỏi: Thời buổi này, hoạt động Internet có mặt 
ở khắp nơi, giới trẻ và kể cả những người trung 
niên, từ tầng lớp bình dân cho đến trí thức, đều 
lao vào giải trí trên mạng. Nếu là người tu Mật 
giáo thì phải làm sao trước sức hấp dẫn này? 

Đáp: Hành giả Mật giáo còn cần phải biết lên mạng 
“sành điệu” hơn người khác. Hiện nay nguồn pháp 
liệu vô tận đang nằm ở đó. Các trang web Phật giáo 
được phổ biến rộng rãi trên mạng. Sự giao lưu nhanh 
chóng với các đạo hữu, đệ tử và đạo sư cũng thông qua 
Internet. Nếu xem đây là nguồn giải trí tâm thức thì 
thật hay! 

Hiện nay, trên trang web của mình, Pháp vương 
Gyalwang Drukpa sử dụng nhuần nhuyễn để thông tin 
cho pháp lữ toàn cầu. Chúng ta phải noi gương Ngài 
chứ! Bản thân phương tiện Internet không xấu, mà 
ngược lại rất tốt, vì đó là thành quả của công nghệ 
thông tin hiện đại. Sai lầm ở chỗ là người sử dụng truy 
cập với mục đích và động cơ không lành mạnh. Tương 
tự, nên hiểu các loại giải trí khác như xem phim, coi 
kịch, đọc báo... cũng đều như vậy. 
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41. 
Hỏi: Nếu trong nhà xảy ra những chuyện rủi ro, 
bệnh tật, hoặc như cha mẹ, anh em, chồng vợ xích 
mích, bất hòa... có thể cầu an được không? 


Đáp: Hành giả chưa đạt địa vị “kiến đạo” (giai đoạn 
thứ 3 trong õð đạo lộ tiệm tiến của Bồ Tát) thì không đủ 
khả năng cầu an cho người khác, nơi khác. Tuy nhiên, 
họ có thể luận giải những nguyên nhân gây bất an, sau 
đó chỉ ra cách giảm thiểu phiển não cho chính những 
người trong cuộc để họ tự lực giải quyết. 

Riêng đối với hành giả Mật giáo, cách cầu an tốt 
nhất là cầu nguyện mỗi ngày trước khi bước vào phần 
chính của thiền tập! 


42. 
Hỏi: Trong nhà có người thân mất, cư sĩ Mật giáo 
có tiến hành cầu siêu không? Nếu có thì phải làm 
như thế nào? 


Đáp: Trong truyền thống Phật giáo nói chung và 
Mật giáo nói riêng đều có nghi thức cầu siêu. Tuy 
nhiên, ai là người có thể làm được, thì trong “Giáo huấn 
Dakin7 (Thánh nữ kinh), Đại sĩ Padmasambhava xác 
quyết rằng chỉ có hành giả đạt đến trình độ “Kiến đạơ” 
mới có khả năng đó. 
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Đạo sư, thành tựu giả Mật tông Patrul Rinpoche 
khi viết tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi có mô tả 
những buổi lễ cầu siêu được tiến hành bởi những vị 
lạt-ma thiếu đạo hạnh (bản thân đã phá giới hoặc khi 
thực hiện không thành tâm, chỉ nghĩ đến phẩm vật 
cúng dường của gia chủ...) chẳng những không ích lợi 
gì mà còn gây mất phước bởi những bữa tiệc mặn tanh 
tưởi máu thịt, và trầm trọng hơn là động cơ tà vạy của 
gia chủ, thái độ bàng quan của người thực hiện cầu 
siêu. Hương linh người chết trong cõi trung ấm thấy 
biết hết mọi diễn biến của người sống từ hành vi, lời 
nói, cho đến ý nghĩ. Vì vậy họ rất buồn, có khi khởi tâm 
căm giận mà đọa vào cõi xấu. 

Ngài Patrul Rinpoche cho biết thêm, muốn cầu siêu 
có kết quả thì phải cầu được những vị tăng hoặc ni 
chứng đạo, nghiêm trì giới luật để chủ trì buổi lễ. 

Nếu chỉ để có lợi ích nào đó cho hương linh thì tự 
người nhà chỉ cần tâm thành chí thiết đối với người 
chết mà tụng kinh, niệm Phật, trì chú là đủ. 

Độc giả nên tìm đọc sách Phù trợ người lâm chung 
do ngài Dagpo Rinpoche thuyết giảng (Bản Việt dịch 
của Diệu Hạnh Giao Trinh, NXB Thời đại, 2010) để 
hiểu được một cách sâu xa và đầy đủ hơn về vấn để 
này. 
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43. 

Hỏi: Tang sự được hiểu như thế nào theo quan 

kiến Mật giáo? 

Đáp: Đại sĩ Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) nói 
rõ về vấn đề này trong “Giáo huấn Dakini” như sau: 

“Những người thực hành giáo pháp rất buồn khi 
thân nhân qua đời. Như thế là không đúng. Khi thực 
hành giáo pháp, có 6 cách để tang đúng: 

1. Khi một vị Thầy quan trọng qua đời, con phải 
để tang bằng cách làm tang lễ 

2. Khi một đồng đạo tốt qua đời, con phải để tang 
bằng cách tích lũy công đức. 

3. Trong trường hợp con không thuận với Thầy 
của con, con phải để tang bằng cách sám hối. 

4. Khi con vi phạm hay làm hỏng lời thề nguyện, 
con phải để tang bằng cách phục hổi và tịnh 
hóa lời thề nguyện đó. 

ð. Khi con không thể thực hành trong một thời 
gian dài, con phải để tang bằng cách theo học 
một vị Thầy. 

6. Khi con lạc vào tắm ngọn gió thế gian, con phải 
để tang bằng sự xả ly hoàn toàn. 


“[rong bất cứ trường hợp nào, những người không 
hiểu rằng các pháp hữu vi là vô thường sẽ không dứt 
bỏ được nỗi đau buồn của họ.” 
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Như thế, theo giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, 
nỗi buồn “tang sự” ở đây được đề cập đến cái chết của 
vị thầy tâm linh, cái chết của đồng đạo tốt, bất thuận 
với Thầy, phá hỏng lời thệ nguyện, bỏ thực hành pháp 
trong một thời gian dài, và cuối cùng là lạc vào tám 
điều quan tâm của thế tục. 

Ngoài những trường hợp nêu trên, không có trường 
hợp nào khác đáng gọi là “tang sự”. 


44. 
Hỏi: Cư sĩ Mật giáo dự tang lễ người khác nên 
hành xử như thế nào? 


Đáp: Nếu người chết không phải là hành giả Phật 
giáo thì không nên lễ lạy trước quan tài, trừ phi có tôn 
trí hình ảnh Đức Phật A-miđà hoặc Thánh chúng Bồ 
Tát. Chúng ta nên trì niệm thần chú Mani hồi hướng 
công đức và nguyện cầu hương linh thác sanh cõi lành. 


4ã. 
Hỏi: Được mời dự đám cưới, cư sĩ Mật giáo phải cư 
xử như thế nào? 
Đáp: Đạo Phật chú trọng đến ngày chết hơn là quan 


tâm đến ngày sinh, ngày cưới. Trong trường hợp không 
thể từ chối, nên gửi phong bì, nếu không thể được nữa 


64 


GIÁO PHÁP 


thì cư sĩ Mật giáo mới đi dự đám cưới. Nếu đến nơi, 
nên tặng quà và niệm thần chú cầu nguyện cho cô dâu, 
chú rể hạnh phúc, rồi sau đó ra về. Nếu không thể 
ra về được, cư sĩ Mật giáo dự tiệc trong chánh niệm. 
Có nghĩa là dùng câu thần chú chuyển hóa thực phẩm 
mặn trước khi dùng, không khen chê món ăn ngon dở, 
không bình phẩm về cô dâu và chú rễ hay họ hàng hai 
bên. 


46. 


Hỏi: Trường hợp hành giả cư sĩ Mật giáo làm đầm 
cưới thì nên tiến hành tổ chức như thế nào? 


Đáp: Trước hết, cô dâu hoặc chú rể phải là người 
phối ngẫu có đủ điều kiện được nêu ra trong giới luật 
Mật giáo tổng quát. Trường hợp không được như thế 
thì giữa họ nên có quá trình chuyển hóa thích hợp vào 
thời kỳ tiền hôn nhân. Sở dĩ Mật giáo quy định như 
vậy là vì cư sĩ Mật giáo có thể đi theo con đường tu tập 
làm lợi ích cho tha nhân, nên phải làm gương trước hết 
trong đời sống gia đình. Nền tảng tốt nhất là hai vợ 
chồng đều là hành giả Mật thừa. 

Trường hợp người chồng hoặc vợ không phải là hành 
giả Mật giáo, ít ra họ cũng phải là người đạo đức theo 
cách nhìn của thế gian. Nếu tổ chức đám cưới, nên mời 
quan khách dùng tiệc chay hoặc tiệc ngọt. Trường hợp 
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Hai vợ chồng đều là hành giả mật thừa - nên tẳng của 
hôn nhân vững bền. 


bất đắc dĩ phải làm tiệc mặn, nên chọn cách dùng tam 
tịnh nhục, nên tránh sa đà vào việc tổ chức linh đình, 
càng phải tránh việc tự mình giết hại súc vật để thết 
đãi... 
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47. 


Hỏi: Mật giáo quan niệm như thế nào về chữ hiếu? 


Đáp: Vì thực hành giáo pháp Mật tông nên cư sĩ 
Mật giáo không chỉ thực hành chữ hiếu theo quan niệm 
thông thường của người đời. Đa số người đời cho rằng, 
người con hiếu phải vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng lúc 
tuổi già, chăm sóc tận tình khi đau yếu. Những việc 
đó là cần nhưng chưa đủ, và người đời ai cũng có thể 
cố gắng làm được. Hành giả Mật tông cần phải có một 
nhận thức sâu sắc hơn theo đúng lời Phật dạy. Vậy thì 
họ phải giữ tròn đạo hiếu như thế nào? 

Ngoài sự phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, đáp 
ứng mọi nhu cầu sống của cha mẹ, bậc Đạo sư, thành 
tựu giả Mật tông, Dilgo Khyenste còn dạy rằng, cách 
trả hiếu tốt nhất là thực hành giáo pháp rồi hồi hướng 
công đức ấy cho cha mẹ. Đó là cách trả hiếu mỗi ngày. 
Tiếp theo là khuyên cha mẹ tu hành đúng Chánh pháp. 
Nhờ tu hành đúng chánh pháp, cha mẹ sẽ được hạnh 
phúc khi đang sống và cuối đời sẽ đón nhận cái chết an 
lành. 


48. 
Hỏi: Thường ngày, nơi thờ tự của cư sĩ Mật giáo 
tôn trí như thế nào? 
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Đáp: Có điều kiện thì nên thiết lập một chỗ thờ 
riêng biệt. Nên tôn trí ảnh hoặc tượng đức Quán Âm 
Tứ Thủ, bên trái là kinh luận Bát-nhã, bên phải là 
pháp khí hoặc ảnh tượng Phật Thích-ca Mâu-ni. Hành 
giả Mật giáo không nên tôn trí ảnh tượng của các vị 
thiên, tiên, quỷ thần nào khác. Đương nhiên, cũng có 
lư hương, bình hoa, chén nước là những phẩm vật cúng 
dường thường xuyên trước ảnh tượng các Ngài. 

Trong trường hợp không có phòng thờ riêng thì nên 
chọn vị trí tôn nghiêm, và phải riêng biệt bởi bức mành, 
bình phong, và không có bàn thờ, bài vị nào khác. 





Tôn trí bàn thờ, khung cảnh thiên quán Bổn Tôn. 
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Hỏi: Những nơi buôn bán, kinh doanh thường thờ 
thần tài, thổ địa, ông táo... Cư sĩ Mật giáo có làm 
như họ không? 


Đáp: Tương tự như câu trả lời trên, cư sĩ Mật giáo 
không thờ tự những vị quỷ thần này. Nên biết, đó là 
tập tục nhân gian, chịu ảnh hưởng bởi người Tàu từ 
thời xa xưa, không đúng với chánh kiến. Kinh Địa tạng 
Bổn nguyện cũng đã khuyên Phật tử không thờ cúng 
những vị quỷ thần. 

Trường hợp của đạo hữu Mật Hạnh Nguyễn Thị 
Mỹ thường trú tại 48/5 khu phố 5, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa là một thí dụ điển hình. Trước 
kia, do buôn bán tạp hóa sĩ và lẻ, Mật Hạnh có thờ 
Thần tài như bao người buôn khác. Sau khi theo Phật, 
tin sâu nhân quả, thực hành trì niệm thần chú Man, 
Mật Hạnh dẹp bỏ bàn thờ Thần tài đã được 3 năm rồi. 
Hiện nay Mật Hạnh vẫn buôn bán phát đạt, con cái 
học hành giỏi và ngoan. Ngoài ra còn nhiều tấm gương 
khác nữa... 

Khi chúng ta thực hành giáo pháp, các vị quỷ thần 
sẽ tự động xuất hiện mà hộ trì, bởi đó là thệ nguyện mà 
Quỷ vương Ác độc được Đức Phật tuyên dương trong 
hội chúng! 
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50. 


Hỏi: Tựu trung, hành giả Mật giáo quan niệm 
như thế nào về cuộc sống nhân gian? Làm gì để 
cải thiện từng ngày chất lượng cuộc sống? 


Đáp: Cuộc sống tức là Pháp, Pháp tức là cuộc sống. 
Điều này có nghĩa là hành giả Mật giáo nên dùng cuộc 
sống làm phương tiện trợ đạo, hành đạo và liễu đạo. 
Đây là đúc kết những gì đã vừa nêu trên trong mỗi 
hoàn cảnh sống. 

Để nâng cao chất lượng cuộc sống, cư sĩ Mật giáo lấy 
chữ “tuể” làm đầu, theo lời dạy của Phật: “Duy tuệ thị 
nghiệp.” Nói một cách khác là: “...Luận như người nay 
cầu phước, muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn, tỉnh 
cần học hỏi và gần gũi minh sư để tu tập trí tuệ; sám 
hối nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa 
làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành 
tựu trí tuệ, vì thành tựu trí tuệ nên tiêu trừ hết tội 
lỗi...” (Kinh Vị tằng hữu thuyết nhân duyên). 
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Trong quá trình tu tập và vận dụng Phật pháp 
vào cuộc sống hằng ngày, không ít đạo hữu sơ cơ 
đã gặp nhiều vướng mắc, nghi ngại. Qua nhiều 
lần trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tu tập cùng 
họ, chúng tôi nhận thấy trong một chừng mực 
nào đó thì những vướng mắc, nghỉ ngại này 
dường như đã xuất hiện giống nhau ở rất nhiều 
người. Vì thế, những bài viết tự sự sau đây vốn 
được viết ra cho một số người cụ thể, để giải tỏa 
những vấn đề cụ thể của riêng họ, nhưng đã 
được chúng tôi chọn đưa vào chương sách này vì 
tin rằng sẽ mang lại ít nhiều lợi lạc cho những 
ai gặp phải những vướng mắc, nghi ngại tương 
tự. Một số tên người liên hệ sẽ không được nêu 
rõ khi cần bảo vệ quyền riêng tư. 
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Mật Gia Song Nguyễn 
Ngày... tháng... năm... 


Thân gửi H. Ð. 

Người Phật tử phải hiểu rằng nếu không có phước 
báu thì không thể thành công trong bất kỳ sự nghiệp 
nào ở thế gian. Nay nghe H.ĐÐ mở quán cà phê, vì không 
được biết trước nên tôi chỉ có vài lời khuyên theo chánh 
kiến sau đây... 


Trong lời bình giảng của mình về tác phẩm kinh 


^¬?? 


điển “Giác tánh lộ toàn thân”, khi nói về phạm trù 
phước báu, đạo sư Gyatrul Rinpoche khẳng định rằng, 
người có phước đức dù bỏ ra một món tiền nhỏ để kinh 
doanh thì cuối cùng cũng thành đạt. Ngược lại, người 
không có phước đức thì có đầu tư rất nhiều tiền vốn cho 
sự nghiệp kinh doanh rồi sau rốt cũng thất bại. 

Đạo hữu H. Ð. đã có được công đức trong thời gian 
vừa qua nhờ thiền quán Bổn tôn, nhưng nên nhớ là 
công đức khác với phước đức. Công đức là tự lực tự 
thân phấn đấu chống lại tham, sân, sĩ nên mang tính 
chất hoạt động tâm thức bên trong, như tu hành, thiền 
tập, tu chỉnh hạnh kiểm. Còn phước đức phần lớn đã 
được gieo trông vào kiếp trước bằng những hoạt động 


Ji 
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bên ngoài như bố thí, từ thiện, giúp đỡ cơ sở hoặc 
phương tiện vật chất cho những alI khó khăn, lỡ bước... 
Phước đức là nhân; giàu sang, chức quyền, sung túc, 
sức khỏe, hạnh phúc là quả. Thông thường phước đức 
đời trước liền trổ quả đời này, đôi khi qua đời sau. Có 
khi làm phước đức ở giữa đời, cuối đời sẽ hưởng thọ. 

So với công đức, phước đức còn kém xa nhiều lắm. 
Phước đức thì cạn dần mỗi ngày, như tiền ngân hàng 
lấy ra xài hoài rồi sẽ hết. Công đức thường được vun 
bồi bền vững hơn vì nó lan tỏa ra như kiểu “kinh doanh 
theo mạng”. Chẳng hạn, H. Ð. giảng giải cho ai đó hiểu 
về giá trị của giáo điển Phật gia, người đó hiểu thấu và 
truyền bá nhận thức của mình qua người khác. Lúc đó 
H.Ð. được công đức từ F1 và công đức từ cả P2. Phước 
đức dễ tạo ra, còn công đức thì khó tạo được bởi phạm 
trù này liên quan đến chánh kiến. Muốn biết rõ, hãy 
xem lại “Tùy bút ngộ không” trong chương 10, viết về 
việc “Làm phước nhiều được ít phước”. 

Chúng sanh mê muội vì nghiệp xấu chung cho kiếp 
trược này, họ cố gắng làm phước, tạo đức nhưng không 
biết bắt đầu từ đâu, với đối tượng nào. Chẳng hạn như 
họ kinh doanh hay mở dịch vụ thương mại từ tập đoàn, 
công ty cho đến khách sạn, cà phê, hàng quán nhỏ... 
đều có thờ ông thần tài để được ban cho tài lộc. Họ 
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thành khẩn quỳ vái, thắp nhang mỗi ngày 2 lần, cúng 
dường thuốc lá, cà phê đều đều... Song le, thực tế thì 
sao? Chỗ nào cũng có thờ thần tài, sao lại có chỗ mở ra 
bán đắt, chỗ kia lại sập tiệm? Nếu thần tài thần thông 
có khả năng ban phước lộc thì tại sao có thực trạng như 
vậy? Ở châu Âu, châu Mỹ có thờ thần tài đâu mà họ 
giàu có như vậy? Trong nước ta, những người theo đạo 
Công giáo, Tin Lành không thờ thần tài, chẳng lẽ họ 
nghèo hết ư? Thực tế thì không phải vậy! 

Đó là một thói quen đậm đặc màu sắc mê tín. Từ 
đâu ra? Do người Trung Hoa truyền lại từ ngàn đời 
nay. Thuở xưa, vào thế kỷ thứ 8 đời nhà Đường bên 
Trung Quốc có một đạo sĩ tên là Vương Phù. Hắn ta 
nằm trong quan tài thở bằng ống thông hơi, giả chết 
3 ngày sau khi khâm liệm rồi sống dậy. Từ đó, hắn 
phao tin ra Diêm Vương bảo hắn về cúng đồ vàng mã, 
thờ thần tài mới có phước làm giàu. Dân nghèo cơ cực, 
nghe qua liền đổ xô mua về cúng, thờ những loại sản 
phẩm trên mà thời đó, chỉ có phổ biến ở giới tiện dân, 
vùng biên địa xa xôi, thiếu ánh sáng văn minh. Sau 
này, người dân cả nước Trung Hoa, từ tiện dân đến đại 
nhân, từ túp lều tranh cho đến cung điện lầu đài, đều 
có thờ thần tài và đốt vàng mã. Mặt khác, những thứ 


trên quá rẻ tiền nên ai cũng mua sắm được, nên nạn 
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mê tín này càng hoành hành cho đến thời gian sau trở 
thành tập quán của người Trung Hoa. 

Nước ta thời đó do bị đô hộ nên không khỏi lây nhiễm 
thói quen thờ cúng như họ. Việc gì được thực hiện lâu 
đời đều sẽ trở thành tập quán. Vì vậy nên có hậu quả 
như ngày nay. Cúng vàng mã, thờ thần tài là một sự 
bắt chước mê muội, vô căn cứ. Đứng trên quan kiến 
đạo Phật, cúng đốt vàng mã, thờ thần tài là tà kiến, là 
mê tín. Đạo Phật là đạo không thờ thần, trời, quỷ ma, 
bởi đạo Phật cổ súy cho chánh tín, chánh kiến. Điều đó 
có nghĩa là niềm tin cần được soi sáng bởi trí huệ, cho 
nên mới được có chánh tín. Còn chánh kiến là thấy biết 
như thật, không thông qua lớp màng nghi hối nào. 

Trong kinh “Những phước báu tối thượng” Đức Phật 
chỉ rõ là nên thờ kính những bậc đáng thờ kính, trong 
đó không đề cập đến thờ kính loài trời, loài quỷ thần. 
Vì sao vậy? Bởi kinh điển cho biết, loài quỷ thần dù 
là quỷ thần có oai đức chẳng hạn như Quan Công, Dạ 
Xoa, Long thần, Quỷ vương... cũng không nên thờ tự. 
Trong thế giới loài quỷ thần không có trật tự nhất định 
nào cả, nên tính khí thất thường, sân hận nhiều, vui 
buồn không tự chủ, bởi họ không có khả năng tu tập 
thiền định. Họ cũng không có khả năng để ban cho ta 
phước lộc vì ngay cả Đức Phật cũng không làm được 
điều đó! 
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AI gieo phước thì được hưởng, không tự dưng nhờ 
kẻ khác ban cho. Đó là luật nhân quả mà Phật đã chỉ 
ra trong kinh điển. Loài quỷ thần chỉ có thể đoán quá 
khứ chính xác, đoán được một phần nhỏ về tương lai, 
liền hiển lộ “quỷ thông” qua các bà đồng cốt nên người 
thường ngu muội đâm ra sợ sệt và thờ cúng. 

Đó là luận giải về thành phần quỷ thần có oal đức. 
Bây giờ xin giải thích cặn kẽ về thần tài, thổ địa. 

Thần tài, thổ địa là loại tiểu quỷ, tự bản thân họ 
sống nhờ thức ăn bằng mùi do con người cúng hiến. 
Thần tài là thuộc hạ của Tài bảo Quỷ vương, một loại 
quỷ oai đức chủ sự về tiền tài. Tài bảo Quỷ vương lại là 
thuộc hạ của Tỳ-sa-môn thiên vương, là một trong Tứ 
đại thiên vương (Bốn vị trời cai quản nhân gian). Tứ 
đại thiên vương là hộ pháp của Đức Phật. Các vị trời 
này được nhắc tới trong nhiều kinh khác nhau. Họ đều 
có dự trong những Pháp hội do Phật thuyết pháp, và 
luôn luôn vào thời điểm đó, họ phát nguyện trước Đức 
Phật rằng sẽ hạ lệnh cho các Quỷ vương hộ vệ, hỗ trợ 
cho những ai tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Do đây, 
H.Đ. có thể biết rõ là vai vế của Phật tử như chúng 
ta có nên thờ tự thần tài hay không? Có bao giờ một 
vị hoàng thân lại cung kính với lính lệ không? Cũng 
vậy, ta là thân tộc của Đức Phật, là đấng Pháp vương 
Hoàn vũ, tại sao phải hạ mình? Làm vậy, đức Phật sẽ 
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bảo là phi báng Ngài, vì Ngài từng nói: “Ai theo ta mà 
không hiểu ta tức là phỉ báng ta.” Phi báng Phật thật 
là tội lỗi tày trời! Mỗi ngày thắp nhang, cúng đồ trái 
cây, cà phê đen và thuốc lá là mỗi ngày chúng ta phỉ 
báng Phật. Nhiều năm thờ tự như vậy, tội lỗi chúng ta 
quá đỗi trầm trọng, nặng nề như núi Thái Sơn, đến khi 
chết làm sao mà không vào địa ngục? 

Còn thổ địa là ai? Họ là loại tiểu quý, là lính sai cho 
Thần hoàng, vị quỷ thần oai đức có trách nhiệm hộ trì 
một làng, một thị trấn, có khi một huyện, tùy theo công 
đức lâu năm trong cảnh giới của thần mà Thần hoàng 
hoàn thành trách nhiệm. Thần hoàng lại là thuộc hạ 
của địa thần Kiên Lao. Địa thần Kiên Lao lại là thuộc 
hạ của Trì quốc thiên vương (một trong Bốn vị thiên 
vương). Cũng như trên, từ đây H.ĐÐ có thể hiểu rõ vai 
vế của người Phật tử chúng ta ở vị thế nào rồi. 

Phần trên là luận bàn thế giới quan của Phật 
giáo, sau đây là một xác quyết của kinh Địa tạng Bổn 
nguyện, phẩm thứ tám: 

“Ác độc Quỷ vương chắp tay cung kính bạch 
cùng Đức Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn, khi đi qua sân nhà người 
ta, hoặc thành phố, xóm làng, vườn cây, buồng 
nhà, trong đó như có người nam, kẻ nữ nào tu 
được thiện sự bằng mảy lông sợi tóc, cho đến 
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treo một tràng phan, một bảo cái, và dâng chút 
hương, chút hoa cúng dường tượng Phật, cùng 
linh ảnh Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt 
hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, 
thì hàng Quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người 
đó như kính lễ các Đức Phật thuở quá khứ, hiện 
tại, VỊ lai. 

“Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực 
và thần Thổ địa đều phải bảo vệ. che chở, chẳng 
để cho các việc đữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh 
nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những 
việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, 
huống là để cho vào cửa!” 


H.Ð. thân mến! 

Qua luận giải trên, đạo hữu chúng ta tự hào mình 
là con Phật, tựa như Hoàng tộc phải được từ quân lính 
cho đến quan lại kính nể và hộ vệ. Do đó, ta không cần 
phải kính lễ, thờ tự thần tài, thổ địa vì bất kỳ lý do nào, 
dù đó là dịch vụ giải trí hay kinh doanh thương mại... 
Ở đây tôi không lạm bàn về dịch vụ kinh doanh của 
H.Đ (tôi gọi tên thật là vì tôi đang nói đến kinh doanh 
thế tục), tôi chỉ lưu ý rằng bất kỳ kinh doanh gì, không 
phải vì thờ thần tài mà thành đạt, mà phải lấy tinh 
thần phục vụ là trên hết. 
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Phục vụ khách bằng chất lượng, giá rẻ và thái độ 
tiếp thị tốt; đối với nhân viên nên trả lương cao, xem 
như thực hành bố thí. Không dùng lời thô ác với họ 
gọi là nhẫn nhục. Không lạm dụng vị thế người chủ 
hoặc quản lý mà o ép nhân viên quá đáng gọi là thực 
hành giới luật. Thường xuyên giữ vững và nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng, luôn dạy bảo nhân 
viên những kiến thức tiếp thị một cách kịp thời gọi là 
thực hành tĩnh tấn. Bình tâm trước sự ế khách hoặc 
đông khách, không bị dao động trước những biến động 
dịch vụ gọi là thực hành thiền định. Lượng khách tăng 
lên và nhờ họ mà mình sử dụng được việc phổ biến 
giáo pháp Mật tông, trao đổi và thu lượm được những 
tin tức có lợi cho mình và người khác gọi là triển khai 
trí tuệ. Làm được như vậy H.ĐÐ xem như không cần ở 
trong thiền phòng mà vẫn thực hành được “Lục Ba-la- 
mật (bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, 
trí tuệ). 

Thư đã dài, tôi dừng bút ở đây. Nếu có gì chưa hiểu 
hoặc muốn hỏi bất kỳ vấn đề gì, H.ĐÐ nên gọi điện đến 
số 0165.7176263 nêu rõ để tôi viết thư trả lời. Cầu 
nguyện cho đạo hữu vạn sự cát tường, thân tâm an lạc. 


Thân mến, 


Nguyên Thành - Nguyễn Hữu Lợt 
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C22; âm trạng của con người có những cung 
bậc khác nhau. Đây là diễn biến của 
tâm lý cá nhân trong bối cảnh gia đình, xã hội... Trong 
lĩnh vực tâm linh cũng như thế. Người tu không tránh 
khỏi những nỗi niềm trên lộ trình tu tập đạo pháp. Chỉ 
một điều khác biệt là khi gió nghiệp ào ào nổi dậy, gây 
nhiều sóng gió cuộc đời thì họ vẫn có khả năng sống an 
nhiên và biết ơn Tam bảo. 

Đạo hữu Mật Tuệ có người bạn ở TP. HCM, pháp 
danh là Diệu Thanh. Diệu Thanh tâm sự, mỗi lần vào 
chùa tụng kinh, lễ bái, gặp gỡ đồng đạo thì cảm thấy 
an lạc, thoải mái. Ngược lại, khi về nhà thì phiền não, 
bực dọc... Dường như tâm trạng giữa lúc đến chùa và 
về nhà khác nhau một trời một vực, cứ thế mà thay đổi! 

Diệu Thanh là một trong rất nhiều trường hợp tương 
tự. Điều đáng buồn là nỗi niềm đó lại thường xảy ra đối 
với những người tu, mà đáng lẽ phải được thanh thản, 
an lạc! Đây là hiện tượng lệch hướng quỹ đạo Chánh 
pháp vì không biết cách chuyển hóa linh hoạt để ứng 
dụng Pháp vào cuộc sống. 

Người mới tu thường tích lũy nhiều kiến thức Phật 
học. Đây là gia1 đoạn học pháp, gọi là Văn tuệ. Một thời 


01 


PHÁP LÀ CUỘC SỐNG 


gian sau, họ hiểu biết khá nhiều những giáo lý cơ bản 
Phật học, bắt đầu hưởng được ân sủng của Tam bảo. 
Đó là sự an lạc nội tâm, tuy chỉ mới là biểu hiện đơn 
sơ trước sự hiểu biết về hiện tượng vạn pháp mà trước 
đó họ chỉ nhìn nhận bằng lăng kính thế tục. Họ lại bắt 
đầu có thói quen so sánh, đối chiếu những gì là giáo 
pháp và những gì không phải là giáo pháp. Họ thường 
tự vấn: Tại sao anh A, chị B, ông X làm như thế, nói 
như thế, suy nghĩ như thế? Làm như vậy dễ đọa vào 
tam đô ác đạo! Tiếc thay, thương thay! Từ chỗ chấp 
pháp, họ sinh ra chấp ngã. 

Nói cách khác, họ luôn tự cho mình là đúng, người 
khác sai; mình thực có phước, có thiện căn; còn người 
kia thì không. Bản ngã họ lớn dần theo quan niệm đó, 
dẫn đến hệ lụy là họ dễ cáu gắt, bực mình đối với những 
ai không giống như họ, không nghe lời khuyên của họ, 
không nghe họ nói về Phật pháp. Ví như có ai đó buông 
lời xem thường Phật pháp, họ liền nổi giận đùng đùng, 
thề không nhìn mặt người đó nữa! Cơn giận của họ dễ 
bùng phát hơn cả hồi chưa tu, chỉ khác nhau ở chỗ là 
trước kia họ giận vì những nguyên nhân thế sự, nay thì 
vì những nguyên cớ từ Phật pháp. Đây là thời điểm mà 
người tu cảm nhận được lợi lạc từ giáo pháp nên phát 
tâm Bồ-để, mong muốn ai cũng được như mình, để rồi 
không được như ý lại sinh ra phiền não. Đây cũng là 
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thời điểm họ bị lưới ma giăng trúng. Bởi vì tâm Bồ-đề 
của họ không được vun trồng trên mảnh đất trí huệ 
nên không thu hoạch được gì. Do vậy mà họ càng bực 
tức, hoang mang, đôi khi đâm ra nghi hối. Họ không 
biết đó là trò đùa của ma quân. 

Vì sao? Bởi lẽ tu Phật thì phải được an lạc, hạn chế 
dần phiền não, thu hẹp dần cái tôi đáng ghét của mình. 
Ngược lại như thế là tu sai pháp, dù nỗi niềm của họ 
xuất phát từ ý hướng muốn tu tập, từ lòng thương cảm 
đối với chúng sanh! 

Tìm ra nguyên nhân để từ đó tìm cách đối trị phiền 
não của người tu loại này không khó. Trên đoạn đường 
trải qua ba môn vô lậu học là văn, £ư, tu, họ chưa nhận 
thức rõ ràng cốt tủy vấn đề. Có thể từ nguồn cung cấp 
pháp liệu không nhấn mạnh trọng tâm trong từng giai 
đoạn tu học nên họ gặp chướng ngại tâm linh như thế. 
Đó là nguyên nhân khách quan mà trách nhiệm thuộc 
về những vị thầy dạy đạo của họ. Nguyên nhân chủ 
quan là do họ không đào sâu suy nghĩ những tướng 
trạng của giáo điển, giáo pháp nên khi ứng dụng bị 
mắc sai lầm. Đó là nguyên nhân mà Đức Phật dạy các 
tỳ kheo bài học khuyến cáo: “Này các tỳ kheo, lo những 
øì không đáng lo làm tăng trưởng lậu hoặc; không lo 
những øì đáng phải lo, này các tỳ kheo, làm tăng trưởng 
lậu hoặc..." (trích Tăng chi bộ T]). 
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Điều đó có nghĩa là thay vì họ tự lo thúc liễm thân 
tâm, tỉnh tấn tu tập thì họ lại lo lắng cho những người 
khác chưa tu học. Không ít đạo hữu cư sĩ, lo khuyên 
nhủ, động viên, giúp đỡ cho những người thân trong 
nhà mình tu học Phật pháp. Đây là chuyện giả tưởng 
đối với người mới tu. Thánh tăng Mật giáo là Gampopa 
của Tây Tạng đã nêu ra một ẩn dụ rất hay: “Người 
chưa chứng ngộ mà muốn cứu độ chúng sanh khác thì 
chẳng khác gì một bà lão già yếu đang chăn dắt bầy 
cừu.” Do đó, không ngẫu nhiên mà trong Phật pháp có 
phương châm hoạt động rõ ràng theo tiến trình từ thấp 
đến cao: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.” 

Hơn nữa, cần phải hiểu rằng không phải ai cũng 
có duyên với Phật pháp. Ngay thời Đức Phật tại thế, 
không phải a1 cũng tin nghe theo Ngài, dù Ngài là đấng 
Toàn giác. Nếu người mới tu không nhận thức thấu đáo 
mấu chốt vấn đề này thì sẽ tự chuốc lấy phiền não vì 
mình đang gánh gồng những việc quá sức! 

Đạo Phật lấy tâm làm chủ nên mọi sự bắt đầu từ 
tâm. Chúng ta minh định được đâu là cội gốc của phiền 
não hoặc an lạc? Chúng không tùy thuộc vào nơi chốn. 
Vì vậy, đừng cho rằng vào chùa được an lạc, về nhà bị 
vướng phiền não. Nếu quả thực có điều đó thì tất cả 
tăng chúng trong chùa, cho đến người công quả đều an 
lạc? Nhưng thực tế không phải vậy! Chùa nào cũng có 
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những phức tạp, phiền muộn... Bởi vậy từ khi có giáo 
đoàn, đức Phật đã nêu cao ý nghĩa “Lục hòa”. Ngược 
lại, nếu ở nhà bị phiền não thì tất cả người con trong 
gia đình đều bị khổ đau, nhưng thực tế không phải 
như vậy. Nếu tìm an lạc bằng cách bỏ nhà vào chùa thì 
không thể là quyết định chính xác. Đây là chỗ suy diễn 
của tâm, tức là vận hành lệch lạc của tâm. 


Để tránh những nỗi niềm trong tu tập lúc ban đầu, 
đơn giản nhất là chuyển hóa nỗi lo của mình sang một 
hướng tập trung khác, có hiệu quả hơn, chẳng những 
lợi mình mà còn lợi người. Đạo sư Dilgo Khyentse, 
thành tựu giả Mật tông Tây Tạng dạy rằng cách chăm 
sóc tốt nhất cho người thân của mình (trong đó có cha 
mẹ) là hồi hướng công đức cho họ sau một thời khóa tu 
tập. Đây là cách lo lắng tốt nhất vậy! Người mới tu chỉ 
cần lo mình thực hành tốt thời khóa là đủ, không còn 
lo những chuyện khác như vừa nêu trên. Một khi thâm 
tâm bạn đã có ý nguyện như thế qua thực hành tâm 
linh thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ giúp bạn bằng mọi 
cách, có thể bằng hiện tượng hữu hình hoặc bằng thần 
lực vô hình, dần dần chuyển hóa được gia đình theo 
Phật pháp, hoặc ít nhất thì gia đạo cũng được bình 
an. Đây là một xác quyết rõ ràng vì Đấng bi mẫn siêu 
phàm đã phát đại nguyện thứ 12: “Ai niệm danh hiệu 
của tôi, trì niệm thần chú của tôi, thiền quán sắc tướng 


85 


PHÁP LÀ CUỘC SỐNG 


của tôi, tất cả những ước nguyện chính đáng của họ 
đều được toại ý. Nếu không được như thế tôi thề không 
viên thành Phật quả.” (trích Kinh Vô ngại đại bi tâm 
đà-la-n)). 


Cuối cùng, chúng ta cần chặt đứt chấp thủ rằng 
an lạc chỉ có trong chùa mà phải khẳng định rằng an 
lạc chỉ có trong nội tâm, sau khi minh định được đâu 
là Chánh pháp. Đương nhiên, trên bình diện thông 
thường, bao giờ cảnh chùa, đời sống tự viện cũng lan 
tỏa từ trường an lạc, thanh cao hơn cảnh đời thế tục. 
Chỉ có điều đừng chấp chặt vào đó mà phủ nhận hết 
hạnh phúc và an lạc ở các nơi khác. Chỉ có tu hành mới 
thực sự an lạc, song Phật dạy là tu nơi tâm, chứ không 
phải ở nơi chốn. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa 
có phân định: “Khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, 
thứ ba tu chùaT' 


Nhiều kinh điển Phật giáo nêu ra những chướng 
ngại trên đường tu với những cung bậc tâm linh khác 
nhau, nhưng hầu như chỉ đề cập đến những hành giả 
đã hành trì lâu năm. Với đối tượng sơ cơ, tựa như những 
đứa bé chập chững trên con đường giải thoát, lại càng 
bị trở ngại nhiều hơn bởi họ chưa xác quyết được niềm 
tin và chưa trải nghiệm qua thực tế. Vì vậy, giải tỏa nỗi 
niềm tâm linh của họ là mục đích của bài này. 
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(2+ chuông điện thoại vang lên, đầu dây 
bên kia là anh K.H, pháp danh Thiện 
Nhuận. Hồi còn ở TP. HCM, tôi đã quen anh ấy vào 
năm 1999 khi đến mua sách Phật ở bên hông chùa Xá 
Lợi, quận 3. Anh ấy đọc nhiều kinh sách, kiến thức 
rộng. Mỗi lần gặp nhau là anh H. thường đàm luận 
Phật pháp hàng mấy tiếng đồng hồ. Tôi là người nghe, 
anh là người nói. Mà tôi có muốn nói cũng không được, 
vì anh ấy nói liền một mạch như không sao dừng lại 
được. 

Thấm thoát mới đây đã 10 năm trôi qua. Giờ đây tôi 
thong dong với cảnh núi rừng yên tịnh, mỗi ngày đều 
đặn thiền tập ở Mật gia Song Nguyễn. Còn anh H. vẫn 
nặng nợ kinh doanh. Cũng mừng là anh còn đọc kinh 
điển, có hành trì giáo pháp. Giọng anh vẫn còn khí lực 
sung mãn như xưa. Cách đây một tháng, anh vẫn còn 
khoe với tôi đã trường chay hai năm, vẫn tiếp tục tích 
lũy công đức và trí tuệ qua thời khóa hằng ngày. Tôi 
mừng thầm cho anh ấy, nhưng vô thường bất chợt nên 
cũng cảm thấy lo cho anh bạn già của mình. Anh K. 
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Trở về với cảnh núi rừng yên tịch... 
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H tuổi đã 61 rồi, lại lao vào hùn hạp làm ăn với người 
khác khai thác mỏ đá! Anh thường nói, nhờ ơn phước 
Tam bảo mới được như thế. Tôi chưa vội kết luận đúng 
sai nhưng vì nhân duyên này tôi mới viết những dòng 
suy nghĩ của mình về ơn phước Tam bảo. 

Ơn phước Tam bảo được định danh một cách trang 
trọng, thể hiện lòng sùng mộ đối với Đức Phật, là ân 
sủng của Tam bảo. Ân sủng của Tam bảo có được từ lúc 
ta quy y Tam bảo. Quy y Phật không đọa vào địa ngục, 
quy y Pháp không đọa vào súc sanh, quy y Tăng không 
đọa vào ngạ quỷ. Đây là ân sủng trước tiên mà vị sư 
làm lễ Quy y sẽ tuyên cáo như vậy. Những ai không 
quy y đương nhiên không thể nhận được ân sủng này. 
Ân sủng của Tam bảo lộ xuất một tướng trạng vi tế, 
cần có chánh tư duy mới có thể nhận diện được. Đây 
gọi là luật tắc “chánh báo tương ưng y báở”. Nói cách 
khác, song hành với công phu tu tập, người Phật tử có 
được những biểu trạng bên ngoài tương ưng. Điều này 
có nghĩa là, bên trong ta tu hành như thế nào thì bên 
ngoài hiển hiện ra những cảnh sắc như thế ấy. 

Kinh Hoa nghiêm ghi lại chuyện Thiện Tài đồng tử 
tham vấn cầu đạo ở 53 thiện tri thức. Thiện Tài đồng 
tử khi bắt đầu cuộc hành trình tâm linh này đã vượt 
qua Hành ấm, ởi vào Thức ấm, tức là đã vượt qua giai 
đoạn Kiến đạo. Lúc này, cho đến khi tham vấn thiện 
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tri thức thứ 40, mỗi bước đường du phương của Thiện 
Tài đồng tử đều có bát bộ quỷ thần và những vị trời 
thuộc quyền Tứ đại Thiên vương tháp tùng ủng hộ. Từ 
lộ trình tham vấn thiện tri thức thứ 4ð trở về sau, có 
cả Thiên chủ Đế Thích và Phạm thiên tùy tùng. Điều 
này có nghĩa là Thiện Tài đồng tử càng tu lên cao, tức 
là càng tích lũy được nhiều công đức và trí huệ, cảnh 
sắc bên ngoài càng trở nên huy hoàng, rực rõ. Hình 
ảnh Thiện Tài đồng tử trên mỗi bước đi đều được chư 
quỷ vương, Thiên chủ, Phạm thiên tháp tùng, khiến 
chúng ta liên tưởng đến những vị nguyên thủ quốc gia 
đi đâu cũng có vệ sĩ, cận vệ, nhân viên an ninh, cảnh 
sát... bảo vệ cần mật. Đương nhiên những vị đó trước 
khi được như vậy đều có quá trình tự thân phấn đấu, 
nỗ lực trau giồổi đạo đức, rèn luyện tài năng, tức là tu 
dưỡng phẩm chất bên trong, từ đó bên ngoài mới có 
hiển lộ tương ưng. Hai thí dụ trên là biểu trưng của 
diễn biến “Chánh báo và y báo tương ưng”. Song, cần 
nên chánh tư duy rằng ở phương diện thành công của 
thế gian không được gọi là ân sủng của Tam bảo nếu 
không quy y Phật, Pháp, Tăng. 

Kinh Hoa nghiêm siêu diệu nên sự mô tả trong kinh 
về “chánh báo và y báơ” của Thiện Tài đồng tử gần như 
vượt quá sự tưởng tượng của ta. Bồ Tát cư sĩ Nghiêm 
Xuân Hồng, pháp danh Tịnh Liên, từng thốt lên là ý 
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kinh quá ẩn mật, nghĩa kinh bao la như đại dương mà 
sâu thắm hơn đại dương: lời kinh hư hư, thực thực, 
như mộng như tỉnh, nhưng hư hư thực thực vẫn không 
có mảy may hư vọng; suy nghĩ cho kỹ thì thấy chân lý 
của kinh vẫn là chân lý muôn thuở, và con người, các 
loài chúng sanh không sao thoát khỏi thiên la địa võng 
ấy, trừ phi tuân theo lời kinh. Do đó kinh mới được lưu 
truyền lâu dài ở các cõi thế gian... 

Giờ đây để hạ thấp tầng ngữ nghĩa cho dễ tiếp nhận 
hơn với người mới học, chúng ta nên xem qua những 
tướng trạng ân sủng Tam bảo của các vị thánh tăng. 
Đại sĩ Liên Hoa Sanh, bậc đại thành tựu giả Mật tông, 
là Sơ tổ Phật giáo Mật tông Tây Tạng đã để lại cho đời 
sau chiêm ngưỡng thánh tích vĩ đại là tự viện Samye 
mà trước Ngài không ai có thể hoàn thành nổi công 
trình này. Đức Đạt-lai Lbạt-ma đời thứ V xây dựng 
thành công cung điện Potala có 1.000 phòng với cấu 
trúc thẩm mỹ độc đáo, còn tổn tại đến ngày nay ở Tây 
Tạng. Đó không chỉ là y báo của riêng Ngài mà là của 
cả Phật giáo Tây Tạng. Thuở ấy, bất kỳ người dân Tây 
Tạng nào trong đời mình cũng mơ ước được đến thủ 
phủ Lhasa để tham quan cung điện Potala. Họ sùng 
mộ đến nỗi từng nhủ thầm, đến đó rồi chết cũng vui 
lòng. Trong tác phẩm “Sư tử tuyết bờm xanh” có kể về 
trường hợp này bằng giọng văn dí dỏm thật hay! Ngày 
nay cung điện Potala là kỳ quan Phật giáo, không chỉ 
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là niềm tự hào cho y báo của Phật giáo Tây Tạng mà 
còn là cho cả thế giới. 

Những vị thánh tăng ở đâu thì nơi ấy được mưa 
thuận gió hòa, phong quang cảnh sắc, những công 
trình đồ sộ Phật giáo mọc lên, muôn thú đều được lợi 
lạc. Ñgày nay đang vào thời mạt pháp, chúng ta khó 
có thể được nhìn thấy ân sủng Tam bảo của các thánh 
tăng bằng mắt thường. Tuy vậy, dầu ở đâu, nơi nào 
chúng ta cũng có thể nhận ra tướng trạng ân sủng Tam 
bảo nhờ vào một đặc điểm chung duy nhất: sự an lạc 
nội tại! 

Từ đây suy ra, đối với những ngôi chùa, tự viện, 
tịnh xá không nên phân biệt tướng trạng ân sủng Tam 
bảo ở nơi đó qua hình thức chùa to, tượng Phật nhiều, 
vườn hoa đẹp, lầu chuông cao, các sư thầy đẹp tướng... 
Điểm nhấn quan yếu nhất là không khí đạo vị được 
cảm nhận tức thì khi bước chân vào đó, tự nhiên người 
Phật tử thấy mình nhẹ nhàng, thoát tục. 

Tiếp theo là, tỉnh thần tu tập của tăng đoàn như thế 
nào? Chúng tăng ni có tỉnh tấn tu hành hay không? 
Nếu thấy có những tăng ni nào buông chuyện với thí 
chủ mà không phải là thầy tri khách thì xem như 
không có quy củ, không có thanh quy nhà Phật. Đặc 
biệt là tỉnh thần “Lục hòa” mà Phật đã đề ra trong đời 
sống tăng đoàn có được hiển lộ qua nét sinh động giữa 
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Liên Hoa đài của Mật Gia Song Nguyễn, nơi thiển tập 
mỗi ngày của hành giả Mật tông. 


quan hệ đồng đạo hay không. Đây là những nét biểu 
hiện chính về tướng trạng ân sủng của Tam bảo. 

Còn những Phật tử tại gia gọi là cư sĩ thì tướng trạng 
ân sủng của Tam bảo được biểu hiện ở đâu? Người nào 
tu hành thực sự qua một thời gian, bắt đầu cảm nhận 
được an lạc trong tâm, dù một chút thôi, thì nên biết đó 
là tướng trạng ân sủng của Tam bảo. 

Nhưng làm sao để thấy được qua đời sống thường 
nhật của họ? Do vậy mà tôi cảm thấy ái ngại qua một 
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câu chuyện có thật như sau: Anh K. H cho biết ba đạo 
hữu của anh, người nào cũng tự xưng là tu hành từ 20 
đến 2ð năm nhưng giờ thì ai cũng vất vả với mưu sinh. 
Một người đã màu tóc muối tiêu vẫn đi tiếp thị loa; một 
người rong ruổi trên những ngã đường bỏ mối cà phê 
bột; một người có vợ đang thất nghiệp định xin việc 
làm ở chỗ bạn anh, còn bản thân thì đi bán nước ngọt... 
Họ đều có tuổi đời từ ð6 trở lên! Có nghĩa là quá nửa 
đời người mà vẫn còn chật vật trong đời sống thường 
nhật. Anh K. H bày tỏ sự nghì ngờ vào công hạnh tu 
hành của họ. Theo anh, đã tu hành lâu năm thì sẽ được 
ơn phước Tam bảo, nếu không giàu có thì ít ra cũng 
được no đủ, chứ sao lại như vậy? 

Thực ra, sự nghèo giàu không nói lên được cốt lõi vấn 
đề. Cũng cần lưu ý rằng có những cư sĩ giàu sụ nhưng 
không hẳn đó là tướng trạng ân sủng của Tam bảo. Ở 
hải ngoại có một nữ cư sĩ người Việt Nam tự xưng là 
Vô thượng sư, lôi kéo được nhiều đồ chúng, được cúng 
dường rất nhiều, trở thành một tỷ phú, nổi đình nổi 
đám khắp thế giới. Song, trong giới tu hành chân chính 
không a1 chấp nhận người ấy là hành giả Phật giáo. 
Đây là cái bẫy của ma giăng ra. Cách đây hơn 2.500 
năm Đức Phật đã cảnh báo điều này và gọi đó là “mũi 
tên độc”. Ngài nói: “Này các tỳ kheo, ta bảo cung kính, 
lợi dưõng, thanh danh là mũi tên độc (kinh Tăng Chì 
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Bộ quyển II). Điều này có nghĩa là khi một vị tỳ-kheo 
tu hành giải đãi, ít thúc liễm thân tâm mà được cúng 
dường tài vật, được nhiều kẻ quyền quý, giàu có thân 
cận, thì đó là tự hại đến thân căn huệ mạng mình, 
đừng lầm tưởng là ơn phước Tam bảo. 

Đức Phật không đánh giá cao tiền bạc, không đưa 
ra tiêu chuẩn thước đo giàu nghèo như quan niệm thế 
tục. Hành giả đạo Phật chỉ được khẳng định bằng 7 tài 
sản quý giá (Thất thánh tài) sau đây, đều nhấn mạnh 
vào lĩnh vực tâm linh: niềm tin, giới hạnh, đa văn, 
khiêm cung, tàm, quý, trí huệ. Lý do đơn giàn là mọi 
thứ tài sản vật chất không có một chút giá trị gì khi ta 
qua đời. Người tỷ phú và tên ăn mày đều trắng tay như 
nhau sau khi chết. Song, người tu hành thì khác với kẻ 
không tu hành vì họ có tư lương phước đức mang theo 
qua thế giới bên kia. 

Trở lại vấn đề trên, chúng ta sẽ không thể kết luận 
ngay rằng ba đạo hữu kia chẳng được gì từ ơn phước 
Tam bảo. Nhân sự kiện này tôi muốn trình bày một ít 
suy nghĩ của mình về ơn phước Tam bảo trong đời sống 
cư sĩ... 

Những gì nêu trên về ba đạo hữu ấy, đó là sự phước, 
họa thế gian, trong khi cư sĩ chân chính chỉ trân quý 
ân sủng Tam bảo, tức là phước huệ xuất thế gian. Đó 
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là sự an lạc nội tại! Nên biết, giàu hay nghèo, tính chất 
công việc nặng hay nhẹ, quý hay tiện đều do nghiệp 
báo kiếp trước quyết định. Do vậy, ở họ không thể phân 
biệt như trên. Bất luận là giàu hay nghèo, dù là làm 
công việc gì nhưng nếu họ thường hài lòng với hiện 
tại, không bất mãn, không ta thán với hoàn cảnh của 
mình; mặt khác, cư sĩ đó có đời sống gia đình hạnh 
phúc, quan hệ bằng hữu hòa ái, quan hệ đồng nghiệp 
chân tình, quan hệ xã hội lành mạnh... Đó là những 
biểu hiện giúp chúng ta nhận diện được tướng trạng 
ân sủng Tam bảo của họ. Đương nhiên khi tạo lập được 
những mối quan hệ tốt như vậy thì họ cảm thấy lạc 
quan, tự tại dù họ vẫn còn nghèo. 

Bí quyết nào giúp cho cư sĩ chúng ta nhận được ân 
sủng của Tam bảo? Sau đây là xác quyết tướng trạng 
ấy từ lời kinh Bát đại nhân giác: 

“Ít dục, thích vô vi. 

Thân tâm được tự tại. 
Luôn ghi nhồ biết đủ. 

Sống nghèo gìn giữ đạo. 
Dùng trí tuệ làm nghiệp... ” 


Trỏ lại vấn đề của anh K. H nêu ra, nếu họ biết 
“Sống nghèo gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp” 
thì có thể kết luận là họ đang được ân sủng Tam bảo. 
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Nhưng nếu không phải như vậy mà đây là cuộc vật lộn 
với mưu sinh thế sự nhọc nhằn thì họ không hề có một 
chút gì ân sủng của Tam bảo! 

Theo lời anh EK. H, ba vị cư sĩ này tu hành trên 20 
năm tinh tấn thì quả là điều cần xét lại về phương 
pháp, thái độ và tinh thần tu tập hành trì như thế 
nào? Bởi vì, Mật điển Ghyuyasamaÿ7a từng xác quyết: 
“AI tìm giải thoát nơi chốn luân hồi thì ngay tại đó 
họ cũng được gia tăng thịnh vượng.” Hoặc trong một 
câu ngạn ngữ Tây Tạng có khẳng định “Nếu hành giả 
không xuống núi lấy mì thì nó sẽ tự leo lên.” Đại sĩ Liên 
Hoa Sanh cũng đã nói: “Ta chưa từng thấy một hành 
giả nào tu tập nghiêm túc mà bị đói khát.” Đặc biệt, 
Đức Phật Thích-ca Mâu-Ni đã từng hồi hướng công 
đức không làm Chuyển luân vương trong 500 kiếp mà 
vẫn viên thành Phật quả, để cung cấp lương thực cho 
những đệ tử của Ngài đủ ăn, dù trong thời kỳ khó khăn 
đói kém nhất, một nắm hạt châu đổi một nắm gạo! 

Do vậy, nếu một cư sĩ tu tập nghiêm túc thì dần dần 
họ tích lũy được “Bảy gia tài thánh nhân”, từ đó họ 
được luôn cả gia tài thế gian, tức là sự sung túc, thanh 
nhàn. 

Đây là đáp án cho nghi vấn của anh K. H và những 
cư sĩ chúng ta nếu rơi vào trường hợp nêu trên. 
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Minh Liễu thân mến! 

Tôi đã nhận thư ông với những tâm tư khắc khoải 
của một hành giả Mật tông. Mừng cho ông về những 
gì đã đạt được trong hiện tại, và cũng thông cảm cho 
những gì ông đang đối mặt trong cuộc sống đời thường. 
Mừng nhất là khi ông nhận ra bản chất của thành công 
đường đời đều là ơn gia hộ của Tam bảo, đặc biệt là Bổn 
tôn. 

Cũng giống như con người, loài chim trên trời, con 
cá dưới nước, con trùn trong đất đều có chung một bản 
chất hữu tình là muốn ăn no, ngủ kỹ, sống khỏe... Chỉ 
có a1 tu tập giải thoát mới có được giá trị cao thượng và 
vĩnh cửu. Mừng cho ông được ở trong số hiếm hoi ấy. 
Tuy vậy, biển pháp mênh mông nếu không có la bàn 
hướng dẫn thì khó cập bến Giải thoát. Do đó, theo sở 
nguyện của ông, dù ở trong trình độ giáo điển còn kém 
cỏi, sở đắc về giáo pháp không có gì, nhưng vì tuân theo 
giới nguyện Bồ-đề tâm, tôi sẽ chia sẻ thêm những gì 
mà ông đang khúc mắc trên lộ trình thênh thang của 
Giáo pháp. 

Có lẽ trước tiên tôi muốn đề cập đến vấn đề giáo 
điển mà ông băn khoăn ở câu hỏi thứ 3 là: “Căn cứ nào 
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xác quyết cho việc có được hay không được quán tưởng 
mình là Bổn tôn?” 

Theo Phật giáo thì dòng tâm thức tương tục từ kiếp 
này sang kiếp khác, tùy vào các điều kiện tác duyên 
mà hiển lộ ra những hình tướng khác nhau trong lục 
đạo luân hồi. Ông nghĩ sao khi hòa thượng Tuyên Hóa 
cho rằng những ai hiện đời này bị lâm nguy lại được 
Bồ Tát Quán Thế Âm cứu giúp dù họ không tin theo 
Phật? Ngài lý giải rằng, vì trong một kiếp trước nào 
đó, người ấy đã quy y với Bồ Tát bằng những cách như 
niệm danh hiệu, ngắm hình ảnh, thắp hương lễ bái.. 
Do đó, có thể xác quyết rằng ông được quán đảnh từ 
kiếp trước nào đó cho nên kiếp này mới có duyên tu tập 
giáo pháp Mật tông. 

Lại nữa, nếu cho rằng nhận được lễ quán đảnh mới 
được khả năng quán tưởng mình là Bổn tôn, thì phải 
suy ra rằng những vị sư khất sĩ Việt Nam đã được làm 
lễ quán đảnh từ Đức ĐÐạ£-lai Lạt-ma XIV, chắc họ làm 
được? Nhưng trên thực tế họ đâu có tu tập theo Mật 
tông! Vậy chẳng lẽ Đức Đạt-lai Lạt-ma ban phép quán 
đảnh vô nghĩa ư? 

Ông hãy hiểu rằng, đó là một duyên lành nảy sinh 
trong dòng tâm thức tương tục của các vị khất sĩ. Trong 
kiếp sau, họ sẽ có cơ may tu tập Giáo pháp Mật tông 
nhờ được quán đảnh ở kiếp này. Vậy hãy suy ra trường 
hợp của ông. 
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Giả sử ông chưa nhận lễ quán đảnh mà quán tưởng 
mình là Bổn tôn có được không? Hãy hình dung trong 
tâm trí mình một đứa trẻ không được nhập học ở trường 
vì lý do nào đó. Song, nếu được vị thầy dạy ở nhà thì nó 
có thể biết chữ hay không? Đây là cách liên tưởng đến 
việc nhận lễ quán đảnh hay không mà ông đang vướng 
mắc. Lại nữa, đứa trẻ đó học giỏi đến trình độ tương 
đương lớp 12 thì có thể thi đại học được không? Đương 
nhiên là không được, vì nó không có bằng tốt nghiệp 
phổ thông trung học! 

Đây là bức tranh cộng nghiệp và biệt nghiệp mà tôi 
vẽ ra với mục đích giúp ông liên tưởng đến việc quán 
đảnh rồi mới quán tưởng mình là Bổn tôn. Trong đó, 
ông hãy hình dung mình là đứa bé, cậu trai. Đây là 
kiến giải của tôi, còn luận chứng thì mời ông xem tiếp... 


NÊN HIỂU QUÁN ĐẢNH LÀ GÌ? 

Trước khi đề cập đến khái niệm này, tôi muốn hỏi 
ông có am hiểu về khái niệm Guru và Guru Yoga chưa? 
Dù ông đã rõ nhưng tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng 
con chó, con ngựa, cừu, bò... cũng có thể là ứng hóa 
thân của Guru, đừng nói gì đến con người. Hễ thấy cần 
tác duyên để chúng sanh tiến bộ về giáo pháp thì Ngài 
hóa hiện bất kỳ al, cái gì... Đó là Guru! Còn Guru Yoga, 
đừng hiểu cứng nhắc như là quán tưởng Đạo sư trên 
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Một chiếc câu, một bông hoa.. 
~ Z A?[^ Z TA 2 ^? ^ 
cũng có thể là hóa hiện của Bổn Tôn 


đầu, triệu thỉnh, cầu nguyện và xin ban phước lành... 
Điều chủ yếu quan trọng ở đây là phát triển đạo tâm 
nội tại của mình, trưởng dưỡng Bồ-đề tâm và khai mở 
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trí tuệ mà Pháp vương Gyalwang Drukpa XITI gọi là 
Guru Yoga nội chứng. Nếu không, tất cả những hoạt 
động tâm linh kia đều trở thành vô nghĩa. Ông hãy mở 
tâm lượng bao la như đại dương để hiểu khái niệm về 
giáo pháp một cách uyển chuyển, linh hoạt, đừng câu 
nệ vào ngôn từ mà hãy dựa vào ý nghĩa! 

Quán đảnh theo tiếng Tạng là dbang bskur, tiếng 
Phạn là abh1seka hàm ý là sự cho phép nghe, nghiên 
cứu, thực hành giáo lý Kim cang thừa. Việc này diễn ra 
trong một buỗi lễ long trọng hoặc hoàn toàn đơn giản 
(chú thích từ tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi, trang 
611). Nếu hiểu theo nghĩa ấy thì lễ quán đảnh là sự 
cho phép. Đơn giản thế thôi! 

Trong “Giáo lý Dakinf Đại sĩ Liên Hoa Sanh 
(Padmashambhava), Sơ tổ Phật giáo Mật tông Tây 
Tạng khẳng định rằng dù Ngài đã theo học nhiều vị 
Thầy trong 3600 năm, đã cầu xin nhiều giáo lý, nhận 
những lời dạy bảo; đã học và dạy, đã thiền định và thực 
hành, thế mà Ngài không gặp giáo lý nào sâu xa hơn 
Giáo lý này. Trong đó Ngài khẳng định : “Năm điểu 
cần thiết” khi thực hành Giáo pháp không có ghi là 
phải nhận lễ quán đẳnh (trang 144, bản dịch của Lục 
Thạch). Ngài chỉ nói rằng “Khi đã gặp người may mắn, 
nguyện Giáo lý này được thực hành” (trang 239), hoặc 
“Nguyện Giáo lý này sẽ gặp những người xứng đáng và 
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có cơ duyên” ( trang 165). Điều đó có nghĩa là ai đã gặp 
(tức là có Giáo lý này) thì có quyền thực hành, trong đó 
có sự quán tưởng mình chính là Bổn tôn. 

Hãy biết, trong tác phẩm “Biển huyền diệư”, Ngài 
Jigmed Terpai Nyima (1865-1926) luận giải rằng để 
hóa giải những chướng ngại vào những gial1 đoạn Giáo 
pháp bị gây chướng ngại, Đại sĩ Liên Hoa Sanh ban 
phước cho những vị Khai mật tạng (7erton) xuất hiện 
để khám phá những giáo lý dạy giáo pháp hành trì 
quán tưởng, thần chú, nghi thức tâm linh vào đúng 
thời điểm. Cứu độ cho những a1 không biết cách tự cứu 
mình là một trong những mục đích quan trọng của 
Mật bảo tạng (Terma). Điều ấy nghĩa là gì? Là khi ai 
gặp được Giáo lý này tức là đã nhận được lễ quán đảnh 
(trong cách đơn giản nhất). Đây là lý do tại sao việc tôi 
được gặp Giáo lý Dakini lần đầu tiên vào năm 1998 
tại một quầy sách ở TP. HCM (chỉ có 3 quyển đem về 
từ Pháp) đã khiến tâm trí tôi hoàn toàn chuyển hướng 
tu tập sang Mật giáo một cách dứt khoát. Điều đó có 
nghĩa là tôi được cho phép thực hành Mật giáo, hay còn 
gọi là được ban quán đảnh. 

Đau này, tôi đưa cho đạo hữu X. một bản photo với 
ý nguyện muốn ông ta thực hành. Đó là tôi nương theo 
oal lực của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini mà trao lại quyển 
thực hành giáo pháp Mật tông. Trường hợp ông cũng 
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như vậy! Tuy nhiên, không có sự đồng ý của tôi mà đạo 
hữu X mang ấn tống quyển Giáo lý Dakini với bản dịch 
khác quá kém về hình thức thể hiện và nội dung diễn 
đạt, nên đạo hữu X. đã phạm vào “Thệ nguyện” mà 
Giáo lý Dakinl ghi trong trang 152, nên những a1 đọc 
bản đó rồi thọ trì thì không được gọi là người may mắn 
gặp được Giáo lý. Vì sao? Vì họ không được phép của 
Giáo thọ thiện tri thức. Bấy giờ những a1 tu theo tỉnh 
thần của quyển Giáo lý Dakini do đạo hữu X. phổ biến, 
gọi là “tự lực tu Mật tông”, sẽ không kết quả bao nhiêu. 

Để làm sáng tỏ luận chứng trên, tôi trích dẫn luận 
giải “Đèn soi nẻo giác” nổi tiếng của Đạo sư Atisha, 
thánh tăng Ấn Độ thế kỷ 11. Khi đọc hết quyển này, 
tôi không thấy từ “ban quán đảnh”, chỉ có từ “thọ pháp 
đạo sư gia trỶ theo ý nghĩa là thầy mình đã cho phép 
tu tập Mật giáo bằng hình thức phù hợp. 

Bây giờ, chúng ta cần tìm hiểu nguyên ngữ của từ 
“quán đảnh”. Ông hiểu nó là gì? Không còn ý nghĩa nào 
khác, nói cho ông hay, quán đảnh tức là pháp gia trì 
mà đạo sư Atisha giải thích trong tác phẩm “Đền soi 
nẻo giác” (dịch giả Thích Nữ Trí Hải). Ngài viết ở thi 
kệ 62: 

Muốn thọ pháp “Đạo sư Gia trì” 
Thì phải tìm một vị thầy thánh thiện 
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Rồi hầu hạ, cúng dường báu vật 
Và tuân phục để làm hài lòng vị ấy. 


Vậy ông đã được cho phép chưa? Trừ phi ông không 
chấp nhận tôi là vị thầy, nếu không thì không còn 
vấn đề nào để phải quan ngại. Khi tôi nhận ông làm 
người học trò của pháp, khi ông công nhận tôi là vị 
thầy giáo đạo thì đương nhiên ông được nhận sự gia trì 
(cho phép). Đây là một trong ba mối quan hệ của thiện 
tri thức mà ông đã biết: Giáo thọ thiện tri thức, Đồng 
hành thiện trì thức, Ngoại hộ thiện trì thức. 


Ngài Atisha cũng đã đưa ra những điều kiện để được 
Thầy truyền pháp (tức là cho phép tu Mật giáo, ban 
quán đảnh, là truyền tâm ấn, là đạo sư gia trì.. cùng 
một nghĩa với những từ khác nhau) thì phải “hầu hạ, 
cúng dường báu vật, và đặc biệt là phải “tuân phục để 
làm hài lòng vị ấy. Ông còn nhớ câu chuyện một ông 
già 61 tuổi hầu hạ, cúng dường đại sĩ Liên Hoa Sanh 
trong một năm dài, được Ngài cho bài pháp “Chỉ thẳng 
cây gậy”? Đó là lễ quán đảnh! 

Trong những quyển sách nổi tiếng về Mật giáo như 
“Thầy và đệ tử' của Guendun, quyền “Mật giáo nhập 
môn” của Lạt-ma Yeshe cũng không đề cập đến việc 
quán đảnh rồi mới được quán tưởng mình là Bổn tôn. 
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Đặc biệt, sách “Nghệ thuật sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc 
đời? của Lạt-ma Akong Tulku Rinpoche dạy quân tưởng 
mình là vị Phật (Bổn tôn) ở trang 186 cũng không đề 
cập một từ nào về điều kiện quán đảnh... 

Này Minh Liễu, ông hãy yên tâm, nếu cần quán 
đảnh, đó là việc của tôi, còn ông vì đã theo học tôi thì 
không cần quan ngại. Vấn đề trở ngại duy nhất là tâm 
thức của người đệ tử thế nào về người Thầy dạy đạo, 
giáo thọ thiện tri thức! 

Hiện nay, tôi biết ông đang băn khoăn là tôi có đúng 
vị trí, vai trò của “Bổn sư” hoặc “Giáo thọ thiện tri 
thức” không? Nếu vậy ông hãy nhớ lại lời dạy của Pháp 
vương Gyalwang Drukpa XII. Ngài khẳng định trong 
nhiều lần thuyết pháp rằng hễ ai nhận được lợi lạc từ 
khi thọ pháp và thực hành lời dạy của vị truyền đạt lại 
thì đó là duyên thầy trò chân chánh. Hãy nhớ, đạo sư 
nổi tiếng là Naropa, Marpa, Gompopa... đều nằm trong 
trường hợp này. Riêng cá nhân ông, chắc ông cũng đã 
trải nghiệm rồi chứ! Nếu vậy thì ông đã xác định được 
quan hệ giữa ông và tôi rồi! 

Ông nên biết, quan trọng là ở chỗ nhờ ai, từ đâu 
mình đến với Mật giáo chân chánh. Đương nhiên, người 
trò về sau được sự cho phép của Thầy, sẽ còn “tầm sư 
học đạo” ở nhiều thiện tri thức khác. Ngài Guendun 
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Rinpoche cũng đã chia làm 3 dạng “người thầy” mà 
tôi thuộc vào loại thứ 2 (hãy đọc quyển “Thầy và đệ 
tử). Vấn đề còn lại là tâm thức của người đệ tử như 
thế nào? Ông nên đọc những quyển “Mối liên hệ giữa 
Thượng sư và đệ tử' và “Thầy và đệ tử” thêm nhiều lần 
nữa, quan trọng là đầu tư trí lực để phân tích vấn đề 
thì sẽ tường tận bản chất mối quan hệ thầy trò trong 
Mật giáo. 

Để cho ông thấu hiểu tư cách và phẩm chất của 
một vị Thầy dòng Nyingma như thế nào, tôi trích dẫn 
những điều kiện mà đại sĩ Liên Hoa Sanh chỉ dạy trong 
“Giáo lý DakinT, trang 168: 

“VỊ Thầy là quan trọng nhất. Những đặc tính của 
một vị Thầy là: Ngài phải là người tu tâm (ông nên 
hiểu Ngài chưa bảo là phải điều phục được tâm mình), 
Ngài phải có giáo lý khẩu truyền (còn giáo lý nào hơn 
Giáo lý Dakin1?), Ngài phải là người học rộng và có kinh 
nghiệm trong thực hành nghi thức tâm linh và thiền 
định (Ngài chưa yêu cầu là chứng thiền, đắc quả), Ngài 
phải có tâm kiên định và có khả năng biến đổi tâm trí 
của người khác (Từ khi ông theo học tôi thì tâm trí có 
biến đổi không?), Ngài phải rất thông minh và chăm lo 
cho người khác với lòng từ bi, Ngài phải thành tâm và 
có lòng sùng mộ đối với Giáo pháp. Nếu con theo học 
một vị Thầy như vậy thì cũng giống như tìm được một 
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viên ngọc như ý, tất cả những điều con cần và muốn 
đều được thực hiện.” 

Lại nữa, Đạo sư Atisha bảo hãy tìm một vị thầy 
“thánh thiện” để nhận pháp Đạo sư gia trì. Điều này có 
hai nghĩa: một là vị thầy ấy thuộc hạng thánh nhân, hai 
là thiện nhân. Tôi không phải là thánh nhân, nhưng 
nếu là thiện nhân, có lẽ ông không thể phủ nhận được. 
Vấn đề còn lại là tâm thức của ông như thế nào mà 
thôi! 


VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THỌ PHÁP 


Đại sĩ Liên Hoa Sanh dự đoán thời mạt pháp người 
học đạo thường nghi ngờ và ngang ngạnh, nên đã 
khuyên nhủ bằng những lời sau đây: “Thầy của con có 
thể có nhiều công đức như lớp lớp mây, nhưng trừ phi 
con, người đệ tử, có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận 
mưa ban phước sẽ không rơi xuống.” (Khai thị của Liên 
Hoa Sanh, trang 208). 

Ông có biết phước lành lớn nhất trong tu tập là gì 
không? Đó là an lạc, cát tường, từ đó mà người trò tự 
nhiên nhận được thực phẩm và y phục tùy thích. Tuy 
nhiên, Ngài cũng khuyến cáo: “Trong bất kỳ trường 
hợp nào, những người tu Phật nhưng không theo đúng 
Chánh pháp, và không tuân theo lời dạy của Thầy, sẽ 
không tìm thấy an lạc.” ( trang 212) 
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Ông đã hỏi câu thứ 3 với khúc mắc như vậy mà 
chẳng lẽ tôi lại chưa trải qua trăn trở này ư? Tôi đã 
biết từ lâu, trước khi ông hỏi, nhưng tại sao tôi không 
nói? Bởi vì thực hành quán tưởng mình là Bổn tôn thì 
không có gì sai phạm và vô ích. Vấn đề là ở chỗ thời 
lượng phù hợp theo từng cấp Yoga. 

Theo “Đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm” thì 
những ai nghe danh hiệu, niệm thần chú của Ngài, 
thiển định sắc tướng Ngài, lễ bái, cúng dường... đều 
được Ngài tiếp dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, chắc ông 
đã đọc rồi chứ? Ông nghĩ sao về cụm từ “thiển định 
sắc tướng của Ngà?? Đó là quán tưởng hình ảnh của 
Ngài hoặc quán mình là sắc tướng của Ngài. Còn vấn 
đề “được hay không được quán đảnh” không phải là 
thiết yếu nên không nêu ra trong “Đại nguyện”. Nếu 
ông mở tâm lượng bao la như đại dương thì sẽ thấu 
đáo rằng các Ngài nói như vậy để ngăn ngừa những 
kẻ gian tà, khốc lác muốn lạm dụng Mật giáo bằng vài 
kiểu phô trương ấn quyết, thế ngồi nhằm trục lợi, tà 
dâm. Còn nếu như chúng ta xác quyết con đường giải 
thoát cho mình và chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi 
thì có gì ngăn ngại? Ông nên nhớ, theo chân lý tối hậu 
thì các pháp đều phải bỏ đi, ngay cả Phật pháp, đừng 
nói gì đến phi pháp. Bởi lẽ, rốt ráo không có pháp gì 
để tu, không có quả gì để đắc, không có trí tuệ nào để 
khai giác. Vậy hà cớ gì phải chấp pháp “quán đảnh” 
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hay “chưa quán đảnh”. Hãy nhớ lời dạy của đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni: “Tòa pháp sư tử vô úy của ta không 
có người sở hữu. Người nào có lòng bi, có tâm trí huệ, 
có tâm làm lợi lạc chúng sanh, người ấy là vị giữ dòng 
của ta và có thể ngôi trên tòa của ta.” 


Vì muốn xem khí lượng của ông như thế nào cho 
nên tôi có cách riêng đối với ông, cũng như những học 
trò khác. Đó là tôi muốn thử ông có chí thành với Giáo 
pháp hay không? Cho dù ông có thực hành Giáo pháp 
đều đặn nhưng không được coi là chí thành vì thiếu đi 
lòng sùng mộ Thầy mình, nói một cách khác là nghe 
những gì Thầy mình nói và chỉ dẫn, không xem đây 
nghe kia. Tôi viết thư trước cho ông giới thiệu cách dạy 
của ngài Lý Bỉnh Nam đối với hòa thượng Tịnh Không 
khi cầu pháp là nhắc nhở ông ở chỗ này. Thế mà ông 
lại hỏi: “Nghe nói diễn đàn X, Y nói là... Vì vậy con hỏi 
xem có phải là vậy không?” Họ nói không sal, sai ở chỗ 
là ông hỏi như vậy. Nếu cứ như vậy mãi thì giống như 
đi trên nhiều con đường làm sao về đích nếu không 
chọn một? Đó cũng là lý do ngài Lý Bỉnh Nam bảo hòa 
thượng Tịnh Không: “Từ đây về sau, ngoài một mình 
tôi ra, ông không được nghe pháp từ vị đại đức này, 
cư sĩ kia trong ð năm đầu!” Ngài Tịnh Không tuân lời 
sau khi suy nghĩ chín chắn. Nhờ vậy mà sau này Ngài 
thành tựu lớn lao trong học Phật, tu Phật. 
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Tôi nhớ lại có một lần thiền chung, ông lại nêu 
ra vấn đề là trong pháp Sám hối, Đức Pháp vương 
Gyalwang Drukpa XII dạy nên đọc là ỞÔm pema satoa 
hum thay vì Om vajra sattva hum đối với a1 là pháp hệ 
Quán Thế Âm. Ngài nói không sai, chỉ có ông hỏi sai, 
vì hỏi như vậy là biết một mà không biết hai. Sự hỏi 
do chấp pháp chứ không phải là gì khác. Có phải rằng 
ông muốn khoe khoang ít kiến thức Phật học Mật giáo 
hoặc kiêu mạn cho rằng: “À, cái này mình biết mà ổng 
không biết!” 

Ông lầm rồi! Người biết sâu sắc nhất là biết chọn 
lựa cái gì, pháp nào phù hợp để ứng dụng thực hành 
chứ không phải để vì mục đích khác, ngoài rìa quỹ 
đạo! Bây giờ tôi sẽ giải thích: nghi quỹ chúng ta đưa 
pháp sám hối Va/rasattva vào phần quán tưởng Bổn 
tôn và chỉ thực hành xen kẽ thứ yếu, nên không có 
gì gọi là sai trái. Mặt khác, Bồ Tát Kim cang tát-đỏa 
tuyên xưng là hiện thân của 100 Bổn tôn khác, nên 
việc đọc Vajrasattva cũng công hiệu như Padmasattva 
hum. Phần chính quan trọng là quán tưởng sắc tướng 
Bổn tôn, làm cho rõ lên và trụ lâu đến mức nhất tâm, 
bặt vọng tưởng. Khi công đức hiển lộ thì nghiệp chướng 
giảm dần và ngược lại. 


Ông nên nghĩ sâu hơn nữa là nếu ông “nghe kia 
thì vị thầy của ông sẽ nói: “Ử họ nói đúng 


Ai 


xem đây 
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rồi, rất hay! Từ nay, ông nên nghe họ để thực hành 
Phật pháp nhé! Tôi không đủ khả năng dạy pháp cho 
ông!” Rồi từ đó, vị thầy ấy không dạy điều lành, trao 
việc lành, không cho ở chung nhà, không cho thọ dụng 
đồng đều. Bởi lẽ mình có nói thì nó cũng nghi ngờ, phải 
tìm lên các diễn đàn để xác quyết lại. Từ đó, ông hãy 
tưởng tượng tiếp là ông vì không tin tưởng vào vị Bổn 
sư nên lên mạng cầu pháp với những bậc thầy khác, 
khó khăn muôn phần mới được nhận chỉ bảo. Các đạo 
sư hải ngoại có hàng ngàn học trò, thời giờ đâu mà để 
thường xuyên chỉ dạy ông? Song, những gì họ dạy lại 
khác tôi, thế là ông phải thêm một lần nữa đổi phương 
pháp. Sau đó họ bảo ông chưa được nhận lễ quán đảnh 
nên cần tìm cách qua đó mà thọ nhận... 

Bau khi có Thầy mới, ông thực hành mới mẽ. Đến 
ngày kia không thấy tiến bộ rồi tự hỏi, không biết pháp 
ông này đúng hay thầy cũ của mình đúng? Sống trong 
sự phân vân, lưỡng lự, dù là bất kỳ bình diện nào, cũng 
bị phiền não và vọng tưởng quấy nhiễu. Mà chuyện 
thực hành pháp của ông không tiến bộ là điều chắc 
chắn! Vì sao? Vì ông tự cắt đi sự gia trì của vị giáo 
thọ thiện tri thức, việc đó là không đúng pháp. Năm 
xưa, khi Thiện Tài đồng tử tham học ð3 vị thầy đều 
nhờ vào sự giới thiệu trực tiếp của thầy cũ, chứ không 
tự cắt ngang, trừ khi vị thầy đó phạm luật nghi, giới 
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nguyện. Đó là lý do khiến Matthew Ricard không dám 
du phương cầu đạo khi thầy Dilgo bảo: “Khi nào tôi còn 
sống thì ông cứ học ở đây.” 

Lý ra, ông nên học tập tấm gương của Thiện Tài, 
Marpa, Milarepa, khi học đạo, đặc biệt là Atisha. Ngài 
theo học 150 vị thầy mà không làm bất mãn một ai. 
Đằng nay, có lẽ do sự cảm nhận về tôi như vậy nên ông 
không thể làm cho “răng con chó” trở thành “xá lợi” 
Phật. Điều mà đạo sư Guendun dạy, ông đã đọc mà 
không ứng dụng, lại mắc sai lầm lớn. Thảo nào ông bị 
phiền não nhiều trong thời gian gần đây. Ông hãy đọc 
lại phần “Giữ thệ nguyện”, trang 1ð1- 152 trong Giáo 
lý Dakini! 

Trước tiên, theo một cách tổng quát và quan trọng 
nhất, tôi khuyên ông nên vâng theo giáo huấn của đại 
sĩ Liên Hoa Sanh: “Thầy con có thể có nhiều công đức 
như lớp lóp mây, nhưng trừ phi con, người đệ tử, có 
cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ 
không rơi xuống.” Chỉ vậy thôi là ông đủ đối trị được 
với phiền não đời thường. Bởi vị Thầy gia hộ ơn phước, 
Bổn tôn gia hộ thành tựu, Dakini gia hộ hoạt động của 
mọi phương tiện. Không ngẫu nhiên mà đại sĩ Liên 
Hoa Sanh khẳng định: “Người nào không vâng lời vị 
thầy đang chỉ dạy là một kẻ điên rổ.” (Khai thị của 
Liên Hoa Sanh, trang 157). 
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Hai điều giáo huấn mà tôi ví dụ như trên không 
phải là lý thuyết, mà là kinh nghiệm của Ngài trải qua 
hàng nhiều trăm năm rồi! Thế thì ông hãy tự xét lại 
bản thân mình thế nào trong quan hệ thầy trò? Còn 
nếu ông chưa tin triệt để thì tại sao không dùng phương 
pháp thử nghiệm? Một khi ông bắt đầu thì Dakini sẽ 
ủng hộ ông, vì đó là mật lệnh của Đại sĩ Liên Hoa Sanh 
đối với họ. 


LÀM SAO ĐỂ ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO ĐỜI 
THƯƠNG? 


Giờ đây, vấn đề quan hệ đồng nghiệp, gia tộc, nam 
nữ gây cho ông thất niệm, dẫn đến phiền não mà ông 
đặt câu hỏi thứ 2 là “thỉnh thoảng có cáu gắt khi tiếp 
xúc đồng nghiệp, cha mẹ, và tâm chao đảo khi gặp gõ 
nhiều người, nhất là nữ giới... ” 

Lời khuyên đơn giản nhất của tôi dựa theo kinh 
điển mà nói lại là: “Hãy nhớ mình là cánh đông của 
lòng sùng mộ.” Khi ông luôn chánh niệm như vậy thì 
ông khai thác được phước lành thông qua kênh trung 
gian là vị thầy. Nếu có phước lành của Tam bảo thì 
đồng nghĩa với hỷ lạc, làm sao có phiền muộn? Vấn đề 
này, đại sĩ Liên Hoan Sanh dạy cách đối trị và quán 
niệm chúng thật chi tiết trong “Lời khai thị thực hành 
truyền khẩu" (trang 148-150). Có lẽ ông chưa đọc hoặc 
đọc không kỹ. 
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Thứ đến, tôi khuyên ông đừng quan tâm đến những 
xúc tình tiêu cực. Pháp vương Gyalwang Drukpa dạy: 
“Chúng là nền tảng cuộc sống, chúng luôn song hành 
với ta trên con đường giác ngộ, đó là trí tuệ. Vấn đề 
còn lại là chúng ta biết cách chuyển hóa chúng như thế 
nào?” Ngài dạy khái quát như vậy nhưng ta hiểu thêm 
là tam độc tham, sân, sĩ tự bản thân chúng không gây 
chướng ngại. Vấn đề là ở chỗ ta bị vướng mắc vào chúng 
theo khuynh hướng tiêu cực. Theo giáo điển Mật tông, 
khi tu cần chuyển 5ð thức tình tiêu cực thành 5 trí Như 
lai: chuyển hóa sân hận thành Trí pháp giới, chuyển 
hóa kiêu mạn thành Trí bình đẳng, chuyển hóa tham 
dục thành Trí quán sát, chuyển hóa ganh ty thành Trí 
thành tựu, chuyển hóa sỉ mê thành Trí như gương. 
Ông nên nhó, những loài hữu tình trong lục đạo không 
đầy đủ 5 thức tình này. Ví dụ: loài trời Dục giới không 
có ganh ty, loài trời Sắc giới không có sân hận, loài trời 
Vô sắc giới không có kiêu mạn, tham, sân và nghi. Vì 
vậy, dù là loài hữu tình cao cấp nhưng họ không thể 
thành Phật. Chỉ có loài người đầy đủ ð tình thức nên 
mới có thể tu thành Phật quả. Đó là tôi chưa kể đến 
loài cấp thấp như ngạ quỷ, súc sanh... Vậy vấn đề còn 
lại là phương thức chuyển hóa. Tôi sẽ nương theo oai 
thần chư Phật, Đạo sư mà nói lại những lời khai thị 
của các bậc Thánh đức. 
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Như ông trình bày là khi gặp duyên trần thì bị dấy 
động tham, sân, kiêu mạn... Song, nếu ông xem những 
hiện tượng do tác duyên bên ngoài là chướng ngại thì 
sẽ càng bị tăng thêm phiền não vốn có. Giờ đây, ông 
nên chuyển đổi cách nhìn, xem đó là những điều kiện 
trợ đạo, nhắc nhở ta ôn lại từng bài học giáo pháp 
mỗi ngày. Ví dụ, khi nổi lên sân hận hoặc căng thẳng, 
hãy tỉnh thức biết ơn kẻ chọc giận ta vì đã cho ta cơ 
hội để tích lũy công đức nhờ kềm chế sân hận, tu tập 
nhãn nhục. Nếu gặp nữ sắc thấy lòng rạo rực, tràn đầy 
tham muốn thì nên biết ơn họ vì ta học được bài học 
về tác động ghê gớm của sắc dục; rồi lại suy nghĩ sắc 
dục mãnh liệt như thế mà nếu mình chuyển nó thành 
nhiệt tình mãnh liệt đối với giáo pháp, với công việc tín 
dụng của mình thì tuyệt biết bao! 

Từ tham ái chuyển qua tham thiền tập và nghiên 
cứu giáo điển thì đó là chuyển hóa đầy công đức của sự 
tu hành chân chánh. Lại nữa, đối với sắc dục nên nghĩ 
rằng vốn nó không có chủ ý hại ta. Vấn đề là ở chỗ ta 
bám chấp và dính mắc quá độ nên bị biến thành tên nô 
lệ. Nếu chuyển thành cách nhìn về nó như là phương 
tiện để thực hành giáo pháp thì nó rất có tác dụng. 

Muốn hiểu khái quát thì nên ghi nhớ nằm lòng lời 
dạy của Liên Hoa Sanh đạo sư: “Đừng nhìn bất cứ điều 
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gì như là nhược điểm.” Muốn thấu đáo vấn đề để đối trị 
tạm thời thì nên hiểu Pháp là cuộc sống, và cuộc sống 
là Pháp. Nhờ vậy mà mỗi ngày trôi qua ta được cảm 
nhận biết bao bài pháp hay, với từng đề tài cụ thể! 
Trong tình huống sân hận, cáu gắt đối với cha mẹ 
mình, dù là thỉnh thoảng cũng không nên để cho biểu 
hiện ra ngoài. Vì sao? Nếu ông làm vậy chỉ có thể bị 
gây chướng ngại từ họ và mất phước từ Tam bảo. Giáo 
pháp chỉ ra rằng nếu ông bị sai phạm từ ý, khi thức 
tỉnh thời tội liền tiêu tan; còn phạm đến khẩu và thân 
thì nghiệp quả kéo dài ngàn năm chưa dứt. Nếu ông 
không nhẫn nhịn được với cha mẹ thì làm sao ông nhẫn 
nhịn được với người khác? Hãy tìm nguyên nhân sâu 
xa của tình trạng dẫn đến sự cáu gắt với cha mẹ mỗi 
khi gặp nhau trò chuyện luận bàn. Đương nhiên, nếu 
ông bà ấy mang nặng tà kiến thì ta không thể chấp 
nhận được. Song, tốt nhất là không làm theo từ trong 
ý nghĩ, đừng biểu lộ ra ngoài bằng thân và khẩu để 
giữ hòa khí. Đó là lợi mình lợi người. Đó là thực hành 
pháp. Hãy nghe đây lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: 
“Khi con có lòng sùng mộ vững chắc vào vị Thầy của 
con, không có vị Phật nào phải tìm ngoài điều ấy. Khi 
con làm cho mọi chúng sanh được an vui, không có Tam 
bảo nào phải thờ phụng ngoài điều ấy.” (Khuyến khích 
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thực hành tâm linh, trang 195). Ông nên nhớ, “an vu? 
ở đây chỉ về trạng thái tâm lý, tinh thần. 

Bây giờ, truy tìm tận gốc nguyên nhân sâu thắm 
của cáu gắt, sân hận ấy là gì? Đó có phải là chấp ngã 
(luôn cho cái tôi của mình đúng), là một hình thái kiêu 
mạn không? Tôi nghĩ điều đó là chắc chắn, vì ai học 
đạo trong giai đoạn ban đầu cũng đều bị như thế. 

Làm sao để đối trị? Có hai cách sau đây: 

Một là để mặc họ làm theo suy nghĩ của họ, mình 
không phản đối nhưng không làm theo lời họ là được 
rồi. Hãy cầu nguyện cho họ và rồi một ngày kia họ sẽ 
được duyên lành mà nghe mình. 

Hai là ghi nhớ lời dạy của Tôn giả Dromtonpa: “Bất 
kỳ đi đến đâu cùng ai. Tôi nhận kém thua hết các vị. 
Và từ sâu tận đáy lòng tôi. Xin xem người tuyệt đối cao 
quý... ` 

Nếu mình tự nhận thua họ rồi thì họ đâu gây sự 
phiền não với mình? Đương nhiên, mình chịu thua 
trên hình thức “dĩ hòa vi quý” thôi! Còn thực tế ta cứ 
làm theo Giáo pháp. 

Giờ đây tôi đi vào câu hỏi thứ nhất của ông là “mất 
chánh niệm nhớ nghĩ về Phật pháp khi tâm luôn bị lôi 
cuốn vào thế sự như: giao tiếp khách hàng, hồ sơ giấy 
tờ, tài liệu công văn, đồng nghiệp... ” 
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Trước tiên, ông nên thay đổi cách nhìn để chuyển 
hóa xúc tình tiêu cực thành tích cực. Sau đây là mô 
thức tối ưu: “Nếu bạn xem cuộc sống là một phần khác 
biệt với việc tuân theo Giáo pháp, thì cuộc sống của 
bạn tiếp tục thiếu phần thực hành Pháp, dù cho bạn tu 
tập cả đời mình.” (Khai thị của Pháp vương Gyalwang 
Drukpa) 

Vì sao? Vì con người là tổng hòa các mối quan hệ xã 
hội. Cho nên, nếu đã không thể tách rời thì chúng ta 
nên dùng trí tuệ Phật pháp để xác định quan hệ chính- 
phụ mà hành xử. Trong quan hệ chính-phụ, cũng cần 
nên xét đến tình huống và đối tượng, gia1 đoạn và thời 
điểm. Có nghĩa là trong mọi trường hợp, nếu đem lại 
an vui cho chúng sanh thì đó là cốt lõi của Giáo pháp. 
Nếu nghĩ nhớ được như vậy thì những chướng ngại của 
ông nêu ra trong thế sự bên ngoài không còn gây trở 
ngại mà trở thành phương tiện trợ đạo cho ông. Đây 
là giáo huấn từ “Luận bảo vương tam muộ”, phần “10 
điều tâm niện?. 

Đương nhiên, đây chỉ là giáo lý, cần phải thực hành, 
thực nghiệm mỗi ngày bằng vũ khí “tỉnh thức, chánh 
niệm và chú tâm” thì chóng chày gì cũng sẽ thành tựu. 
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THAY LƠI KẾT 


Tóm lại, ông đã biết những lời Phật dạy trong Tam 
tạng kinh điển khi đọc đến không ít người ngõ rằng 
mâu thuẫn nhau về ý nghĩa. Chẳng hạn như ở kinh 
Tiểu thừa thì Phật dạy Tứ diệu đế, sanh lão bệnh tử, 
dạy dẹp bỏ cái ngã, bặt ý niệm, có Niết-bàn, địa ngục. 
Nhưng qua kinh Bát-nhã, Đức Phật lại phủ nhận hết, 
rõ nét nhất là qua bài Tâm kinh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa: “Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng 
không có chứng đắc.. ” Như vậy, lẽ nào lời Phật dạy lại 
“tiền hậu bất nhất”? 

Thực ra không phải vậy, mà là do căn cơ của chúng 
sanh khác biệt, nên tùy theo thời điểm, đối tượng, quốc 
độ mà Ngài dạy khác nhau, như bác sĩ tùy bệnh mà 
cho toa thuốc. Điều này được phản ánh rõ nét nhất qua 
bộ kinh Phương đẳng “Đại Bát Niết-bàn”. Do đó, khi 
nghiên tầm kinh giáo, nhất là Mật giáo, lúc thực hành 
giáo pháp, nhất là Mật tông, thì phải mở tâm lượng bao 
la như đại dương mới có thể lĩnh hội thâm ý nghĩa kinh 
và tantra (mật điển). Cũng đừng ngõ ngàng khi nhiều 
hành giả Hiển giáo thường có thái độ hoài nghi pháp 
môn Mật giáo, chẳng hạn như thấy có dùng Minh phi 
là người thật, hoặc là sử dụng kinh mạch, hạt bindu và 
ánh sáng làm nền tảng giải thoát; hoặc họ có thể kinh 
ngạc trước sự tái sinh của các vị Đạt-lai Lạt-ma... 
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Ngay trong Mật giáo, có hành giả chỉ biết cứng 
nhắc là phải có lễ quán đảnh rồi mới bắt đầu tu tập 
giáo pháp, hoặc như ông nói có diễn đàn nào đó đưa ra 
nguyên tắc cần phải nhận lễ quán đảnh rồi mới được 
quán tưởng mình là Bổn tôn... Song, việc hiểu thế nào 
là hàm ý sâu xa của “quán đảnh” thì họ lại bỏ qua. 
Quán tưởng mình là Bổn tôn sau khi nhận được sự cho 
phép của vị thầy - điều này không bao giờ sal trái với 
giáo điển. Vấn đề lỗi lầm là ở chỗ người ta quá đặt nặng 
hình thức quán đảnh, xem nó như một đại lễ với nghi 
thức trang trọng trong không khí trang nghiêm của 
hội chúng đông đảo, diễn ra tại tự viện. Không, không 
cần phải như thế, nếu không có điều kiện bên ngoài 
phụ trợ. Cũng như ngồi thiền không nhất thiết phải 
có thiền phòng với tôn trí nội thất trang nghiêm. Cũng 
như quy y Tam bảo không nhất thiết phải vào chùa 
làm lễ trước chư tăng ni, Phật tử, mà chủ yếu là biết 
chí thành nương tựa vào Tam bảo bằng cách thực hành 
giáo pháp qua thân, khẩu, ý. Ý nghĩa tối hậu của quy 
y là quay về nương tựa Tam bảo chứ không phải ở nơi 
nghi thức lễ lạy trước ai, chỗ nào... Đương nhiên, nếu 
có điều kiện thuận lợi thì tổ chức nghi lễ càng trang 
trọng càng tốt, tạo thêm được tín tâm cho hội chúng. 
Song, đừng chấp chặt vào phương tiện mà quên mục 
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đích cứu kính. Đây là điều cốt lõi mà tôi muốn nói rõ 
với ông để ứng dụng trong điều kiện hoàn cảnh tu tập ở 
nước mình, nơi Mật giáo Tây Tạng chưa được phổ biến. 
Các đấng đại từ đại bi như đại sĩ Liên Hoa Sanh, Quán 
Âm tứ thủ đương nhiên sẽ hiểu và thông cảm chúng ta. 

Trở lại vấn đề quán đảnh, chúng ta nên hiểu thấu 
đáo rằng các đạo sư đặt ra vấn đề quán đảnh là ngăn 
ngừa tình trạng lạm dụng như tôi đã đề cập ở trên, 
nhằm hạn chế rủi ro trong thực hành tâm linh của 
những kẻ thiếu hiểu biết mà dư thừa nhiệt tình. Còn 
chúng ta là những người đã có cơ duyên, phước lành 
kiếp trước lại thành tâm thực hành giáo pháp theo quy 
trình văn, tư, tu; lấy Bồ-đề tâm làm nền tảng tiến tu, 
thì chúng ta có quyền thong dong trên đạo lộ giải thoát. 

Cuối cùng, tôi khuyên ông một lần cuối: Không được 
“xem đây nghe kia”. Hãy hình dung vị thầy giống như 
bác sĩ và phương pháp tu tập giống như toa thuốc chữa 
bệnh. Ông không tìm tới bác sĩ để làm lợi cho ông ta, 
mà là để chữa bệnh. Tham khảo nhiều bác sĩ cũng là 
điều tốt, nhưng ông không cần phải tới với tất cả và 
càng không thể dùng tất cả những toa thuốc mà họ kê 
cho ông. Cũng vậy, không có lý do gì để sưu tầm tất cả 
những giáo lý khác nhau mà không thực hành trọn vẹn 
một pháp môn nào! Hơn nữa, bây giờ ông đang bị bệnh 
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nhẹ như sổ mũi, nhức đầu, chưa cần phải vội tìm đến 
tiến sĩ y khoa. Một y tá cũng đủ kê toa chữa bệnh đó! 

Ông đã đầu tư vào việc đọc và hiểu nhưng lại thiếu 
ứng dụng linh hoạt khi cần thiết, thiếu kiên định khi 
cần thiết. Giải quyết rốt ráo được hai quan hệ song 
phương này, ông sẽ thành tựu lớn hơn. Nên nhớ, đại 
sĩ Liên Hoa Sanh dạy rằng có được niềm tin là thành 
công một nửa trên con đường tu tập giải thoát, trong 
đó niềm tin vào Tam bảo là trọng yếu. Phải biết rằng, 
sự hiểu biết tâm linh cần song hành với thực hành tâm 
linh! 

Hy vọng ông thấu triệt những lời tâm huyết của tôi. 
Chúc vạn sự cát tường, thân tâm an lạc! 


Phước Thành ngày 27. 10.2008 
Nguyên Thành 
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{2 u tập Mật giáo tựa như một ngôi nhà 
trống giữa cánh đồng, muốn vào cửa nào, 
hướng nào cũng được. Hành giả không bắt buộc phải 
vào một lối, vì có đủ các pháp môn thích hợp cho các 
hạng người. Đạo sư Khetsun Sangpo cho rằng nhanh 
và dễ là đặc điểm của Mật giáo. Tuy vậy, chỉ khi nào 
được hướng dẫn, người tu mới cảm nhận được như thế. 

Trong Mật giáo có nhiều phương tiện thực hành 
thiện xảo, nhưng về nguyên lý Đại thừa vẫn tóm lược 
trong 3 yếu tính: xả ly, tâm Bồ-đểvà tánh Không (nền 
tảng ban đầu của tánh Không là Chánh kiến). 

Đại thành tựu giả Mật giáo là Đạo sư Gampopa đã 
nhấn mạnh rằng, Pháp phải được thực hành một cách 
đúng đắn, nếu không Pháp sẽ gây ra những vấn để. 

Ở đây Ngài muốn cảnh báo những ai tu tập Mật 
giáo với tâm vị kỷ như ham cầu thần thông, ưa chuộng 
nổi danh, hiếu kỳ về những bí pháp Mật tông... Do vậy, 
chúng ta nên thực hành giáo pháp trên động cơ vị tha, 
trên nền tảng phát tâm Bồ-đểề. 

Tuy vậy, khi triển khai để thực hành ứng dụng cụ 
thể, có thể chúng ta vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. 
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Do đó, soạn giả xin trích dẫn lời dạy của Pháp vương 
Gvyalwang Drukpa XIT: 


“Điểm đầu tiên mà chúng ta nên tập trung trong 
việc tu tập theo Giáo pháp là sự phát triển cách 
nhìn nhận đúng đắn về tâm trí của mình, về 
cuộc sống hằng ngày của mình. Đây là điểm 
thiết yếu, và bưóc thứ hai là tụng niệm, lễ lạy, 
thiền định... Như thế thì tất cả các việc tu hành 
của bạn sẽ đúng quỹ đạo Mật thừa, không bao 
giờ sai đường, lạc bước... ” 


Khi viết đến dòng cuối cùng này, soạn giả thực sự 
vui mừng vì đã có được cơ hội trích dẫn giáo điển và 
những lời khai thị của các Đạo sư đáng kính của Mật 
giáo Tây Tạng. Ngưỡng mong đây là chút lòng thành 
của soạn giả đối với những ai có duyên với Mật giáo, 
là lòng sùng mộ vô biên đối với Tšsogyal Yeshe, người 
đã viết lại toàn bộ khai thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh 
thành luận giải “Giáo huấn Dakin?” mà soạn giả may 
mắn gặp được năm 1999 để rồi có được con đường tu 
tập Mật giáo như hiện nay. 


Mật Gia Song Nguyễn, 
Mùa Vu Lan, Phật lịch 2552 (2008) 
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- Ngũ giới (5 giới căn bản): không giết hại, không 


trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu hoặc sử dụng các chất gây say, gây 
nghiện 

Giới nguyện Mật giáo tổng quát: Có 24 giới 
nguyện chính của năm bộ Phật. Đó là những lời 
nguyện từ bỏ 14 sai lầm chính và không phạm 
vào 10 lỗi phụ. 


Sau đây là 14 điều sa1 lầm chính: 


“mm G2 t5 


©t 


. Không tôn kính hoặc phê bình vị thầy của mình. 
. Xao lãng với giáo lý của Đức Phật. 
. Do sân hận chỉ trích bạn đồng môn. 


. Không có lòng từ bi với người và chúng sanh 


khác. 


. Bỏ Bồ-đề tâm nguyện và Bồ-đề tâm dụng 


6. Phê bình giáo pháp 


7. Tiết lộ bí mật pháp cho người chưa đủ điều kiện 
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8. Coi thường hay mặc cảm về thân thể mình 
9. Không tin tánh Không 

10. Kết bạn với kẻ xấu. 

11. Không quán niệm tánh Không. 

12. Phá hủy niềm tin của người khác. 

18. Không giữ giới nguyện. 

14. Bình phẩm phụ nữ. 


Bau đây là 10 điều lỗi phụ: 
1. Dựa vào một người phối ngẫu không có đủ điều 
kiện. 
2. Thực hiện pháp hợp nhất không có điều kiện 
phân biện. 
3. Cho người không thích hợp thấy những pháp 
khí. 


4. Kình cãi trong lễ cúng. 


©t 


. Trả lời qua loa đối với những câu hỏi thành 
tâm. 

. Trú ngụ tại nhà một Thanh văn quá 7 ngày. 

. Do kiêu ngạo tự xưng là một đại hành giả. 

. Nói giáo pháp cho người không tín tâm. 


€© œ ¬I @G 


. Làm các hoạt động mạn đà la khi chưa hoàn 
thành kỳ nhập thất luyện thần linh quán. 
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10. Vi phạm giới nguyện giải thoát cá nhân trong 


giới nguyện Bồ Tát. 


64 giới nguyện Bồ-đề tâm: 


Gồm 18 giới nguyện chính và 46 giới nguyện phụ 


được trích dẫn từ luận giải: “Tĩnh yếu về các pháp tu tập” 


của đạo sư Tịch Thiên (Shantideva) và quyển: “Giáo lý 


về ba giới nguyện” của đại sư Tsewang Samdrup. 


Đau đây là 18 giới nguyện chính: 


T; 


€©  œ ~¬I G CtI r C2 ÊŠ 


Tự khen mình và chê bai người khác do muốn 
đề cao cá nhân hoặc vì phiền não và trục lợi. 


. Không bố thí tài vật và không bố thí pháp. 
. Không tha thứ dù người khác đã hối lỗi. 

. Từ bỏ Đại thừa. 

. Trộm cắp lễ vật cúng dường Tam bảo. 

. Hủy báng Chánh pháp. 

. Lột áo tu sỹ. 

. Phạm tội ngũ nghịch. 


. Có tà kiến. 


10. Hủy diệt nơi cư trú. 


11. Dạy tánh Không cho người không tu tập. 
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12. Cần trở những người có giới nguyện đạt tới sự 


toàn giác. 


13. Làm cho người khác từ bỏ giải thoát cá nhân. 
14. Hủy báng Tiểu thừa. 

15. Nói dối mình đã chứng ngộ tánh Không. 

16. Thu giữ tài vật của Tam Bảo. 


17. Đem cho vật cúng dường thuộc về một hành 


giả. 


18. Thoái chuyển Bồ-đề tâm. 
Sau đây là 46 lỗi lầm phụ: 


H"m G2 D5 


. Không tác pháp quy y Tam Bảo mỗi ngày. 

. Nuông theo tâm ái dục. 

. Không kính trọng người trên. 

. Không trả lời thích đáng những câu hỏi thành 


tâm. 


. Không nhận lời mời mà không có lý do chính 


đáng. 


. Không nhận vàng bạc và những thứ khác khi 


thí chủ thành tâm cúng dường. 


. Không bố thí pháp cho những người có ý nguyện 


tu học. 


. Bỏ rơi những người đã vi phạm giới nguyện của 


họ. 
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9. Không thực hành các pháp Tiểu thừa. 

10. Ít làm công việc lợi ích cho chúng sanh. 

11. Không hiểu trọn vẹn mục đích của từ bi. 

12. Thủ đắc bằng những cách thức không chân 
chính như đạo đức giả, nịnh bợ, nói bóng gió, 
mánh khóe, mong cầu được đền đáp. 

18. Làm những chuyện phù phiếm như đùa cợt, 
nói lớn tiếng, gây ồn ào. 

14. Cho rằng các Bồ Tát nên trụ trong luân hồi. 

15. Tránh tiếng xấu. 

16. Không dùng phương cách giải trừ việc xấu của 
người khác. 

17. Không thực hành bốn pháp nhẫn nhục khi 
người khác nhục mạ, phê bình, đánh mình, kể 
những lỗi của mình. 

18. Không cần biết tới những người sân hận mình. 

19. Không nhận lời xin lỗi của người khác. 

20. Không kềm chế tâm sân hận. 

21. Thu phục đệ tử vì ham muốn của cải và danh 
vọng. 

22. Không từ bỏ tính giải đãi và những việc xấu 
khác. 
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23. Nói chuyện phù phiếm do sở thích. 

24. Không tìm hiểu ý nghĩa của thiền định. 

25. Không giải trừ chướng ngại của thiền định. 

26. Coi “vị” của thiền định là mục đích chính. 

27. Từ bỏ Tiểu thừa. 

28. Thực hành các pháp Tiểu thừa trong khi đang 
theo học Đại thừa. 

29. Thực hành các giáo lý ngoại đạo trong khi 
đang theo học Phật pháp. 

30. Ham mê nghiên cứu các đề mục ngoại đạo. 

31. Từ bỏ Đại thừa. 

32. Tự khen mình và chê bai người khác bởi kiêu 
ngạo và sân hận. 

33. Không tỉnh tấn học giáo pháp. 

34. Giễu cợt vị thầy và dựa vào lời hơn là vào ý 
nghĩa. 

35. Không giúp đỡ kẻ khốn khó. 

36. Không chăm sóc người bệnh. 

37. Không giải khổ cho các đối tượng như tật 
nguyền, tà kiến, có năm chướng ngại, bị chê 
CƯƠI. 

38. Không hướng dẫn người lầm lạc. 

39. Không trả ơn những người đã giúp đỡ mình. 


PHỤ LỤC: GIỚI LUẬT 


40. Không an ủ1 người khác vì ác ý. 

41. Không bố thí cho người túng thiếu. 

42. Không chăm sóc đệ tử. 

43. Không quan tâm tới ý nguyện của người khác. 

44. Không hoan hỷ tán thán việc làm tốt của người 
khác. 

45. Không dùng lực phẫn nộ khi cần thiết. 

46. Không dùng thần thông khi cần thiết. 
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BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH 


BÔ TÁT ĐẠO 


(Bản văn của Thánh tăng Ngulchu Thogme Zangpo) 


1. Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ tự do 
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và thuận lợi, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy 
gẫm và thực hành giáo pháp bất kể ngày đêm để 
giải thoát cho mình và chúng sanh khỏi biển khổ 
luân hồi. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

Vì quyến luyến người khác, tâm ta bị khuấy 
động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta 
bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy, trong bóng 
đêm của vô minh, ta hãy gắng học hỏi những gì 
nên làm và không nên làm. Đó là pháp hành Bồ 
Tát đạo. 


Tránh xa những đối tượng xấu, phiền não sẽ 
dần giảm thiểu. Gìn giữ không để thất niệm, các 
thiện hạnh sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với tín tâm 
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thuần khiết, giáo lý sẽ phát khởi. Hãy tu tập nơi 
thanh vắng. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 


.. Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia 
tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi 
cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong 
căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu 
vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 


. Liên hệ với ác tr1 thức sẽ làm tam độc gia tăng 
trong khi ta đang học hỏi, suy tư và tu tập. Và họ 
sẽ làm tâm từ của chúng ta thối thất. Hãy tránh 
xa bạn xấu. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 


.. Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ 
dần tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ hoàn thiện. 
Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân mạng 
của mình. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

._ Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm 
sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta? 
Bởi vậy, hãy quy y nơi Tam Bảo, nơi nương tựa 
chân thật. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

.. Đấng Điều ngự Trượng phu từng nói tất cả những 
nỗi thống khổ trong ba đường ác đều là hậu quả 
của ác nghiệp. Bởi vậy, dù có mất mạng ta cũng 
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quyết không làm việc ác. Đó là pháp hành Bồ 
Tát đạo. 

Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong 
Ba cõi chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến. Hãy 
phấn đấu đạt đến giải thoát tối thượng. Đó là 
pháp hành Bồ Tát đạo. 


10. Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thủy 


đang chịu khổ đau thì hạnh phúc riêng mình có 
lợi ích gì? Bởi vậy, muốn cứu độ vô lượng chúng 
sanh thì phải đào luyện chí hướng vị tha. Đó là 
pháp hành Bồ Tát đạo. 


11.Tất cả khổ đau đều do sự ước muốn hạnh phúc 


cho bản thân, trong khi chư Phật toàn giác xuất 
phát từ tâm vị tha. Bởi vậy, hãy đánh đổi hạnh 
phúc của ta lấy sự khổ đau của chúng sanh. Đó 
là pháp hành Bồ Tát đạo. 


12.Mặc dù có kẻ vì lòng tham không đáy thúc đẩy 


hắn trộm cướp hoặc bảo kẻ khác tước đạt tài sản 
của ta, hãy dâng hiến cho hắn mọi thứ, kể cả 
công đức mà ta đã góp nhặt trong quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 


18.Mặc dù có kể muốn chặt đầu ta trong khi ta 
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không hề làm điều gì sai trái. Hãy phát tâm từ 
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bi thọ nhận hết tội ác của họ. Đó là pháp hành 
Bồ Tát đạo. 

14.Mặc dù có kẻ tuyên cáo cho cả ngàn thế giới 
những chuyện xấu về ta, hãy lấy tâm từ bi hoàn 
trả lại bằng cách tuyên dương những đức tính 
của họ. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 


15.Mặc dù có kẻ phỉ báng chế nhạo ta trước đám 
đông, hãy cúi lạy và tôn kính họ, xem họ như 
một vị đạo sư. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

16.Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc thương yêu như con 
lại xem ta như kẻ thù. Hãy đối xử với họ như một 
bà mẹ hiền yêu thương đứa con bệnh hoạn. Đó là 
pháp hành Bồ Tát đạo. 

17. Nếu có kẻ chỉ vì kiêu mạn lại đi gièm pha ta, hãy 
đặt họ lên đỉnh đầu với sự tôn kính như ta làm 
đối với vị Bổn sư. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

18.Mặc dù sống trong nghèo khó và bị khinh miệt, 
mắc phải bệnh tật hiểm nghèo và bị tà ma quấy 
rối, nhưng ta không chút sờn lòng. Hãy gánh 
nhận những khổ đau và tội ác của chúng sinh. 
Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 
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19. Dù ta có nổi tiếng và được mọi người trọng vọng, 
hoặc giàu có như Ty-sa-môn thiên vương, hãy 
nhận rõ sự phù phiếm của danh lợi, chẳng có gì 
đáng để tự mãn. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

20. Khi sự sân hận là kẻ thù chính chưa khống chế 
được, thì dù có khuất phục được những kẻ thù 
bên ngoài cũng chỉ làm cho chúng tăng thêm mà 
thôi. Bởi vậy, ta phải điều phục tâm mình bằng 
hai đoàn quân Từ và Bi. Đó là pháp hành Bồ Tát 
đạo. 

21.Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng 
thêm khát. Hãy buông bỏ ngay những gì gây ra 
tham ái. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

29. Vạn pháp đều do tâm tạo. Từ khởi thủy, bản tánh 
tâm không hề bị chấp trước trong các biên kiến. 
Hãy nhận thức như thế và đừng để tâm mình bị 
lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi. Đó là pháp 
hành Bồ Tát đạo. 

23. Khi đối diện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy 


chúng đẹp đẽ như cầu vồng giữa mùa hạ, hãy 
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biết rằng chúng không có tự tánh và hãy xả bỏ 
luyến ái chấp thủ. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

24.Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo. Chấp 
các huyễn ảnh có thực sẽ làm nhọc tâm ta. Bởi 
vậy khi gặp nghịch cảnh, hãy xem chúng như ảo 
huyễn. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

25.Người tầm cầu giác ngộ có khi phải thí bỏ cả 
thân mạng, vậy cần gì phải để ý đến vật chất 
bên ngoài. Hãy bố thí mà không cầu mong sự 
đền đáp. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

26.Nếu không giữ giới, ta không thể gặt hái được 
thành quả gì, đừng nói chi đến ước muốn làm 
lợi lạc cho chúng sanh, điều này thật đáng buồn 
cười. Bởi vậy, hãy trì giới mà không có sự mong 
cầu của thế gian. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

27.Đối với những vị Bồ Tát muốn vun bồi công đức 
thì những kẻ hãm hại họ lại là những bảo vật 
quý báu. Bởi vậy, hãy tập nhẫn nhục với tâm vô 
hận thù. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

28.Ngay cả hàng Thanh văn và Độc giác chỉ mong 
cầu tự giác, cũng gắng công tu tập miên mật như 
đang khẩn trương dập tắt lửa cháy trên đầu. Bởi 
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vậy, nỗ lực tinh tấn để lợi lạc cho chúng sanh là 
căn nguyên của mọi thiện căn. Đó là pháp hành 
Bồ Tát đạo. 


29.Nên biết rằng các phiền não đều bị tiêu trừ bởi 
thiền chỉ và thiền quán. Hãy luyện tập chú tâm 
để siêu việt bốn Vô sắc định. Đó là pháp hành Bồ 
Tát đạo. 

30.Có năm ba-la-mật mà thiếu Trí huệ Ba-la-mật 
thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết 
hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để 
khỏi lạc vào Ba cõi. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

31.Nếu không tự quán xét lỗi lầm tức là ta chỉ mang 
danh hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, 
hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của 
mình. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

32.Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi 
lầm của một vị Bồ Tát, thì chính ta tự hại mình. 
Bởi vậy, đừng phô bày lỗi lầm của những hành 
giả Đại thừa. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

33. Danh lợi chỉ gây ra sự tranh chấp và làm cho việc 
học hỏi, suy tư, tu tập suy thoái. Bởi vậy, hãy 
từ bỏ và đừng dính mắc đến thân bằng quyến 
thuộc, những mối tương quan thí chủ... Đó là 
pháp hành Bồ Tát đạo. 
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34.Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và làm hư 
hoại Bồ Tát hạnh. Bởi vậy, hãy tránh những lời 
lẽ khắc nghiệt gây ra sự bất an cho kẻ khác. Đó 
là pháp hành Bồ Tát đạo. 

35.Phiền não khi đã được huân tập thì thật khó 
ngăn chặn bằng các pháp đối trị. Hãy trang bị 
bằng các vệ binh chánh niệm và tỉnh giác để diệt 
trừ những phiền não. Đó là pháp hành Bồ Tát 
đạo. 

36. Tựu trung, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi: 
“Tâm ta đang ở trạng thái nào?” Hãy luôn giữ 
chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng 
sanh. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 

37. Giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sanh, 
thấu suốt sự bất toàn của Ba cõi. Hãy dùng công 
đức của những nỗ lực này để hồi hướng đến giác 
ngộ. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo. 
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